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	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 2448/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; 
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế họach thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức rà soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành địa phương;
Căn cứ Công văn số 239/CCTTHC ngày 14/6/2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo văn bản để thực thi ngay các Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành của Bộ kiểm tra, đôn đốc Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1125/QĐ-BVHTTDL ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tổ CTCTCCTTHC của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, BPTMCCHC, H (150).
	BỘ TRƯỞNG




Hoàng Tuấn Anh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu Luc




PAGE  

_1343235517.doc
PAGE  

118



PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số: 2448 /QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

A. VĂN HOÁ

A1. Bản quyền tác giả


1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - Mã số: BVH-042272


1.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Các bản sao hoặc bản dịch chưa quy định phải công chứng/chứng thực. 


d) Quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); Việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ. 


đ) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh)

Lý do: Tổ chức, cá nhân đăng ký có thể là người nước ngoài (khoản 2, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan).

1.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 


“Điều 37. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan


1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


(c) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”.

(d) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch) - Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2,324,337,000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2.108.602.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 215.734.500 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 9%.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - Mã số: BVH-042248


2.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Các bản sao hoặc bản dịch chưa quy định phải công chứng/chứng thực. 


d) Quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ. 


đ) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh)

Lý do: Tổ chức, cá nhân đăng ký có thể là người nước ngoài (khoản 2, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan).

2.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 


“Điều 37. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan


1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


(c) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”.

(d) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch) - Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 8.338.500 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 7.474.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 864.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 10%.


3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài - Mã số: BVH-042277

3.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Các bản sao hoặc bản dịch chưa quy định phải công chứng/chứng thực. 


d) Quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); Việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ. 


đ) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh)

Lý do: Tổ chức, cá nhân đăng ký có thể là người nước ngoài (khoản 2, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan).

1.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 


“Điều 37. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan


1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


(c) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”.

(d) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch) - Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


3.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 257.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 194.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 62.500 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 24%.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài - Mã số: BVH-042271

4.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Các bản sao hoặc bản dịch chưa quy định phải công chứng/chứng thực. 


d) Quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ. 


đ) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh)

Lý do: Tổ chức, cá nhân đăng ký có thể là người nước ngoài (khoản 2, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan).

2.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 


“Điều 37. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan


1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


(c) Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”.

(d) Bổ sung tiếng Anh vào Mẫu Tờ khai: “Tờ khai đăng ký quyền tác giả” và Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan” tại Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du Lịch) - Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 257.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 194.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 62.500 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 24%.

5. Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Mã số: BVH-042302 


5.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp lại/đổi giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.

b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân có nhu cầu không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định thời gian cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là 10 ngày. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định thời gian cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 


d) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Cần quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

đ) Ban hành Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh).


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định Mẫu đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi.

5.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 


“Điều 39. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

a)Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp 01 hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gåm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”.ằ 

(c) Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 52. Thời hạn cấp, cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và mười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với việc cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn”.

(d) Bổ sung Mẫu số 5 (Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại/đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả) và Mẫu số 06 (Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại/đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan) vào Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


5.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 282.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 219.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 62.500 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 22%.

6. Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - Mã số: BVH-042288

6.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền đề nghị cấp lại/đổi Giấy chứng nhận nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.

b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định thời gian cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là 10 ngày. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định thời gian cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 


d) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ. Trường hợp bản sao phải có công chứng/chứng thực. Trường hợp, tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Cần quy định rõ số lượng tài liệu nộp kèm hồ sơ (mỗi loại tài liệu là 01 bản); việc quy định nộp hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan, quy định rõ: 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

đ) Ban hành Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh).


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định Mẫu đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi.

6.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, cụ thể như sau: 

“Điều 39. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

 a)Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan nộp 01 hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả hoặc đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.


2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, liên quan quan bao gåm:

a) 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả, liên quan quan. 


Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.


b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;


c) 01 giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;


d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;


đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.


3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 điều này phải được làm bằng tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của công chứng nhà nước; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực của công chứng nhà nước”. 


(c) Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 18 tháng 10 đến 29 tháng 11 năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:


“Điều 52. Thời hạn cấp, cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và mười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với việc cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn”.

(d) Bổ sung Mẫu số 5 (Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại/đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả) và Mẫu số 06 (Mẫu tờ khai đề nghị cấp lại/đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan) vào Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Mẫu tờ khai song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.


6.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 257.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 194.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 62.500 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 24%.

A2. Di sản Văn hóa


7. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ - Mã số: BVH-021678

7.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ tổ chức xin cấp phép phải gửi hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức xin cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ phải gửi hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


7.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Quy chế “Thăm dò, khai quật khảo cổ” ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“1. Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:”


7.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa: 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 253.430.280 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 227.067.332


đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 26.362.949 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 10 %.


8. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật di sản văn hóa dưới nước - Mã số: BVH- 023663 


8.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tổ chức xin cấp phép thăm dò, khai quật di sản văn hóa dưới nước phải gửi hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức xin cấp phép thăm dò, khai quật di sản văn hóa dưới nước phải gửi hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Bỏ “Điều 39” tại điểm a, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.


Lý do: Yêu cầu điều kiện 2 đối với người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước: “Là đối tượng đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 39, Điều 40 Luật Di sản văn hóa và Điều 19 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP”. Tuy nhiên nội dung Điều 39 Luật Di sản văn hóa 2001 lại quy định về trình tự thủ tục chứ không phải là yêu cầu điều kiện đối với thủ tục này. Vì vậy, việc quy định điều 39 là không cần thiết.


1.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Quy chế “Thăm dò, khai quật khảo cổ” ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“1. Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:”.


- Sửa điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước, cụ thể như sau:


“a) Là đối tượng đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 40 Luật Di sản văn hóa và Điều 19 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP;”.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 125.718.460 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 125.404.615


đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 313.845 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 0 %.


9. Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) - Mã số: BVH-020683

9.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tổ chức xin cấp phép phải gửi hồ sơ tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin phép đưa di vật, cổ vật phải gửi hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào.


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Rút ngắn thời gian cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài.

Lý do: Tại Điều 25 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá quy định thời hạn cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài là 30 ngày. Tuy nhiên, qua rà soát chúng tôi thấy trong các nội dung trong hồ sơ đã được các cơ quan có liên quan, nghiên cứu, thẩm định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu và cấp giấy phép. Vì vậy, thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan là phù hợp.

d) Ban hành mẫu đơn xin phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài.


Lý do: Định hướng cho cá nhân, tổ chức kê khai và cung cấp thông tin tới cơ quan giải quyết.

9.2. Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 25 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá, cụ thể như sau:


‘‘3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài.


Tổ chức, cá nhân xin cấp phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài, trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.”


- Bổ sung phụ lục 1 “Mẫu đơn xin phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài” vào văn bản hưởng dẫn của Bộ (đang xây dựng) về mua bán, trao đổi, tặng cho và thừa kế ở trong nước và nước ngoài đối với di vật, cổ vật.

9.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 36.751.256 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 19.725.941 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 17.025.315 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 46 %.


10. Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên - Mã số: BVH-021861

10.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép


Lý do: Tại Điều 11 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa quy định thời hạn cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể là 30 ngày. Tuy nhiên, qua rà soát chúng tôi thấy trong các nội dung trong hồ sơ đã được các cơ quan có liên quan, nghiên cứu, thẩm định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu và cấp giấy phép. Vì vậy, thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan là phù hợp.


d) Ban hành mẫu đơn xin phép nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (mẫu đơn bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Lý do: Định hướng cho cá nhân, tổ chức kê khai và cung cấp thông tin tời cơ quan giải quyết. Do thủ tục cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, vì vậy cần bổ sung ngôn ngữ thông dụng quốc tế là Tiếng Anh.

10.2. Kiến nghị thực thi 


- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa), cụ thể như sau:


a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin nghiên cứu, sưu tầm phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 đơn xin phép kèm theo 01 đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp địa bàn nghiên cứu, sưu tầm có phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì hồ sơ phải được gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa), cụ thể như sau:


“ (b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.” 


- Bổ sung phụ lục xin phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (mẫu đơn bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh) vào nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002.

10.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 39.631.873 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 24.586.986 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 15.044.887đồng/năm.


- Tỉ lệ: 38 %.

A3. Điện ảnh


12. Thủ tục tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề – Mã số: BVH-005426

12.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.

c) Quy định mẫu đơn đề nghị tổ chức liên hoan phim.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


d) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


đ) Rút ngắn thời hạn từ 30 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thủ tục hành chính này chỉ cần 15 ngày thẩm định hồ sơ và giải quyết là đủ.


12.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


+ Tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra hồ sơ xin cấp quyết định tổ chức liên hoan phim. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức nộp hồ sơ làm lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định.


+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

+ Đơn đề nghị tổ chức liên hoan phim (có mẫu đơn kèm theo).


+ Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


- Sửa đổi điểm b, Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh, cụ thể như sau:


- Sửa đổi Điểm b: “Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,…”.

12.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 41.788.216 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 11.266.504 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm 30.266.504 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 73%.

13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp sản xuất phim – Mã số: BVH-004584

1.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


c) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


d) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


đ) Rút ngắn thời hạn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do doanh nghiệp nộp mà không cần phải xin ý kiến tham vấn hay thỏa thuận của cơ quan hành chính khác.


13.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung khoản 4, Điều 14 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:


“4. Tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để doanh nghiệp nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6). Thu tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận, viết phiếu thu lệ phí và trả giấy chứng nhận kinh doanh sản xuất phim cho doanh nghiệp.”


(b) Bổ sung khoản 5, Điều 14 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:


“5. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh.”

(c) Bổ sung nội dung điểm a, và bổ sung điểm d khoản 3, Điều 14 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:


“a. Đơn đề nghị (có mẫu đơn kèm theo).”


“d. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


(d) Sửa đổi khoản 3, Điều 14 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:


Sửa đổi khoản 3: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,…”

13.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 168.452.846 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 82.232.903 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm 86.219.944 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 51%.

14. Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-005425

14.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Phân cấp thẩm quyền cho Cục Điện ảnh ra quyết định cho phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.

Lý do: Văn bản hiện hành chưa quy định rõ cơ quan nào thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Trên thực tế, có hai cơ quan tham gia giải quyết là Cục Điện ảnh và Cục Hợp tác quốc tế, trong đó chưa quy định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính với vai trò chủ trì.


+ Cục Điện ảnh là cơ quan thụ lý hồ sơ (đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng ra tổ chức), tổ chức thẩm định phim. Sau đó, Cục Điện ảnh trình Cục Hợp tác Quốc tế làm phiếu xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. Lãnh đạo Bộ cho ý kiến và trả lại Cục Hợp tác Quốc tế. Cục Hợp tác Quốc tế thảo Quyết định trình lại Lãnh đạo Bộ ký và sau khi Lãnh đạo Bộ ký, Cục Hợp tác Quốc tế trao quyết định cho Cục Điện ảnh để Cục Điện ảnh trao lại cho đối tác, hoặc có thể trao quyết định trực tiếp cho đối tác. Qua trình tự trên, có thể thấy một số bước là những thủ tục hành chính trung gian, gián tiếp. 


+ Cục Điện ảnh là cơ quan thẩm định và nắm chắc được nội dung phim, vì vậy Cục Điện ảnh phải là cơ quan ra quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình.


+ Để các hoạt động nói trên đi vào một đầu mối quản lý, thủ tục hành chính được cải tiến theo cơ chế “một cửa” thì việc phân cấp cho Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm là hết sức cần thiết.


b) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


c) Quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


d) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


đ) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


14.2. Kiến nghị thực thi

Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Cục Điện ảnh. Cục Điện ảnh tổ chức thẩm định phim, ra Quyết định theo thẩm quyền hoặc soạn thảo Quyết định trình Lãnh đạo Bộ ký.” Số lượng bộ hồ sơ là 01 bộ.

- Ban hành mẫu Đơn đề nghị tổ chức giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.

14.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 115.008.915 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 113.167.614 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm 1.184.301 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 2%.

15. Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài – Mã số: BVH-005403

15.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Phân cấp thẩm thẩm quyền cho phép tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài là Cục Điện ảnh.

Lý do: Thủ tục hành chính chưa xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức:


Hiện nay, Cục Điện ảnh là cơ quan thụ lý hồ sơ, tổ chức thẩm định phim. Sau đó, Cục Điện ảnh chuyển tới Cục Hợp tác Quốc tế làm phiếu xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. Sau khi Lãnh đạo Bộ cho ý kiến, Cục Hợp tác Quốc tế thảo Quyết định trình lại Lãnh đạo Bộ ký. Cục Hợp tác Quốc tế có thể trao Quyết định trực tiếp hoặc trao cho Cục Điện ảnh để trả cho cá nhân, tổ chức. Qua trình tự trên, có thể thấy thực tế thực hiện thủ tục tại Bộ tương đối phức tạp, mất nhiều thời gian, cần quy định một đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 


Cục Điện ảnh là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về Điện ảnh, là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và nắm chắc được nội dung phim. Do vậy, Cục Điện ảnh phải là cơ quan ra quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình. Chính vì vậy, việc phân cấp thẩm quyền cho Cục Điện ảnh là cần thiết.

b) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

c) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


d) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.


Lý do: Thủ tục hành chính chưa có mẫu đơn đề nghị cho phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Việc quy định mẫu đơn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


đ) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


e) Rút ngắn thời hạn từ 30 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thủ tục hành chính này chỉ cần 15 ngày thẩm định hồ sơ và giải quyết là đủ.


15.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và kịch bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh. Cục Điện ảnh tổ chức thẩm định kịch bản, ra Quyết định theo thẩm quyền hoặc soạn thảo Quyết định trình Lãnh đạo Bộ ký.

+ Quy định mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép.


+ Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là là 05 bộ đối với phim truyện và 04 bộ đối với phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình).”


- Sửa đổi khoản 3, Điều 23, Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:


“Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,…”.

15.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 443.802.830 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 359,562,882 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 84.239.947 đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19%.

16. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim 


(- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 96/2007/N Đ-CP;


- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với các tổ chức, cá nhân nước ngoài) 

Mã số: BVH-005395

16.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


 b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


c) Bổ sung “Phim trình duyệt” vào thành phần hồ sơ.


Lý do: Theo quy định tại Luật Điện ảnh, “phim trình duyệt” là nội dung cơ bản của thủ tục nhưng chưa được đưa vào thành phần hồ sơ.


d) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


1.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể:


“c. Phim trình duyệt”.


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007, quy định cụ thể về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ, cụ thể:


“Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ và phim trình duyệt trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và phim trình duyệt; kiểm tra hồ sơ xin cấp Giấy phép phổ biến phim. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để doanh nghiệp nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và phim trình duyệt: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 -thứ 6). Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt phim và cấp Giấy phép phổ biến phim.”

16.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 405,354,488 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 216,001,570 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm 189,352,918 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 47%.

17. Thủ tục Tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài – Mã số: BVH-005427

17.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cho phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài.

Lý do: Văn bản hiện hành chưa quy định rõ cơ quan nào thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Trên thực tế, có hai cơ quan tham gia giải quyết là Cục Điện ảnh và Cục Hợp tác quốc tế, trong đó chưa quy định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính với vai trò chủ trì.


Cục Điện ảnh “là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh”, là cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc thẩm định phim nên phải là đầu mối chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả giải quyết của mình chứ không phải là Cục Hợp tác quốc tế. Chính vì vậy, cần giao trách nhiệm xử lý cho Cục Điện ảnh là cần thiết. 

b) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


c) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


c) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


d) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


đ) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Quy định hiện nay thời hạn 15 ngày là quá dài, cần rút ngăn thời gian giải quyết vì thành phần hồ sơ đơn giản, chỉ kiểm tra trên giấy tờ, không mất thời gian thẩm định vì phim đã được cấp phép phổ biến.


17.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


+ Tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh. Cục Điện ảnh tổ chức thẩm định phim, ra Quyết định theo thẩm quyền hoặc soạn thảo Quyết định trình Lãnh đạo Bộ ký.

+ Ban hành mẫu Đơn đề nghị tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài.


- Sửa đổi Khoản 3 Điều 41 Luật Điện ảnh, cụ thể: "Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Cục Điện ảnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc chấp thuận".


17.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 19.320.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 9.408.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 9.912.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 51%.

32. Thủ tục cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-004596

1.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


c) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


d) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


e) Rút ngắn thời hạn từ 30 ngày xuống còn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, đã được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng nên không mất nhiều thời gian thẩm định, vì vậy cần rút ngắn thời giản giải quyết từ 30 ngày xuống còn 7 ngày là hợp lý.


18.2. Kiến nghị thực thi

- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


+ Tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra hồ sơ xin cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6). Cấp Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.”


+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh.

+ Ban hành mẫu Đơn đề nghị bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh (có mẫu đơn kèm theo).”


+ Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 43 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

18.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 580.253.855 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 295.322.345 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 284.931.510 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 49%.

33. Thủ tục đặt Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài – Mã số: BVH-005409

19.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


c) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


d) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.

e) Rút ngắn thời hạn từ 30 ngày xuống còn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, đã được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng nên không mất nhiều thời gian thẩm định, vì vậy cần rút ngắn thời giản giải quyết từ 30 ngày xuống còn 7 ngày là hợp lý.

19.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007. Nội dung về thủ tục này cần quy định như sau:


+ Tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra hồ sơ xin cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6). Cấp Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài.”


+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh.

+ Ban hành mẫu Đơn đề nghị (có mẫu đơn kèm theo).


+ Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 44 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

19.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 92.139.024 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 60.369.488 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 31.769.536 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 34%.

20. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim


(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; 


- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh của địa phương đóng trên địa bàn cấp tỉnh đáp ứng các điều kiện:


+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;


+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến).


Mã số: BVH-05382

20.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim cho địa phương đối với những phim sản xuất và nhập khẩu tại địa phương. Bỏ quy định về điều kiện “Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến”.

Lý do: Việc quy định địa phương có thẩm quyền “cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh của địa phương đóng trên địa bàn cấp tỉnh đáp ứng các điều kiện: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến“ là không khả thi, trên thực tế không thể có địa phương nào đáp ứng được cả 2 điều kiện trên vì theo số liệu của Cục Điện ảnh cung cấp tính trên địa bàn cả nước về số phim truyện nhựa được sản xuất mới chỉ đạt: 21 phim/năm 2007, 15 phim/năm 2008 và 17 phim/năm 2009. Những con số theo quy định hiện hành chỉ là số liệu chủ quan, phần nào phản ánh được năng lực điện ảnh của địa phương song không phản ánh năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh ở địa phương nên không thể là điều kiện cần để quy định thẩm quyền cấp phép.


Việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim cần được xem xét ở 2 mặt: một là năng lực của cơ quan cấp phép, mặt khác, bảo đảm tiện lợi cho doanh nghiệp kinh doanh điện ảnh.


+ Về năng lực của cơ quan cấp phép: Có thể nói, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương đủ năng lực để cấp giấy phép phổ biến phim cho tất cả các loại phim sản xuất hoặc nhập khẩu, bởi, việc cấp giấy phép phổ biến phim căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, theo quy định Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng các phim được phổ biến, chủ động lựa chọn các thành viên đủ năng lực tham gia hội đồng thẩm định.


+ Về việc bảo đảm tiện lợi cho doanh nghiệp: Trên thực tế, thủ tục cấp phép phổ biến phim truyện cho các cơ sở kinh doanh điện ảnh của phương đang được thực hiện tại Cục Điện ảnh, vì thế, các doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí đi lại. Khi giao thẩm quyền cho cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, xét dưới góc độ quản lý, việc giao quyền cấp phép phổ biến phim truyện cho các địa phương sẽ bảo đảm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động điện ảnh vì thông qua hoạt động cấp phép, cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh ở địa phương nắm rõ được số lượng, chất lượng từng tác phẩm điện ảnh để có căn cứ tốt cho các hoạt động thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp điện ảnh tại địa phương. Bên cạnh đó, việc giao thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim cho các địa phương sẽ thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực điện ảnh của địa phương, phù hợp với chủ trương xã hội hóa vì khi đã bỏ được tâm lý „ ngại xin phép“ các doanh nghiệp chủ động hơn trong các hoạt động đầu tư mới và mở rộng đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh. 

b) Quy định cụ thể trình tự thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


c) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


d) Bổ sung “Phim trình duyệt” vào thành phần hồ sơ.

Lý do: Theo quy định tại Luật Điện ảnh, “phim trình duyệt” là nội dung cơ bản của thủ tục nhưng chưa được đưa vào thành phần hồ sơ.


đ) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


20.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007, quy định cụ thể về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ, cụ thể:


“Tổ chức nộp một bộ hồ sơ và phim trình duyệt trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và phim trình duyệt; kiểm tra hồ sơ xin cấp Giấy phép phổ biến phim. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để doanh nghiệp nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và phim trình duyệt: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6). Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt phim và cấp Giấy phép phổ biến phim”.

- Sửa đổi Điều 17 Nghị định số 96/2007/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp giấy phép phổ biến phim đối với những phim sản xuất và nhập khẩu tại địa phương. 


- Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 37 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể:


“c. Phim trình duyệt”.


20. 3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 123.735.550 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 117.843.387 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 5.892.163 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 5%.

21. Thủ tục Phê duyệt nội dung và kế hoạch nhập khẩu đối với tác phẩm điện ảnh (ghi trên mọi chất liệu) trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu – Mã số: BVH-036022

21.1. Nội dung đơn giản hóa


Đề nghị bãi bỏ điểm a, khoản 2.2 mục II, phần C Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 


Lý do: Trên thực tế không thực hiện thủ tục phê duyệt nội dung và kế hoạch nhập khẩu đối với tác phẩm điện ảnh (ghi trên mọi chất liệu) trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu. Lý do: Luật Điện ảnh quy định Cục Điện ảnh duyệt nội dung và cấp phép phổ biến, không quy định phê duyệt nội dung và kế hoạch nhập khẩu đối với tác phẩm điện ảnh (ghi trên mọi chất liệu) trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.


- Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất hay phim nhập khẩu chỉ được phát hành, phổ biến khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh (Cục Điện ảnh) theo khoản 1, Điều 37 Luật Điện ảnh. Việc quy định doanh nghiệp trước khi nhập khẩu tác phẩm điện ảnh phải được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt nội dung và kế hoạch là không cần thiết, trên thực tế, để được phổ biến tác phẩm điện ảnh, chỉ cần được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim. Do vậy, không cần phải thực hiện thủ tục hành chính xin phép duyệt nội dung và kế hoạch nhập khẩu đối với tác phẩm điện ảnh (ghi trên mọi chất liệu) trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

21.2. Kiến nghị thực thi


Đề nghị bãi bỏ điểm a, khoản 2.2 mục II, phần C Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


21.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 29.516.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 18.680.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 10.836.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 37%.


A4. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm


22. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mang tính quốc gia, quốc tế – Mã số: BVH-015443


22.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 


c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


đ) Bá bít mét sè nội dung kh«ng cÇn thiÕt trong thµnh phÇn hå s¬.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.


Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


f) Triển lãm trong nước và Triển lãm quốc tế khác nhau ở đối tượng thực hiện, tính chất triển lãm, thành phần hồ sơ nên việc gộp thủ tục của hai loại làm một sẽ gây khó khăn, lúng túng cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục xin phép triển lãm Việt Nam ở nước ngoài và triển lãm nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, cần phải tách riêng thành hai thủ tục: cấp phép triển lãm Việt Nam ở nước ngoài và cấp phép triển lãm trong nước.

Lý do: Những quy định tại văn bản không tách riêng thành phần hồ sơ cho triển lãm ở trong nước, nước ngoài nên rất khó hiểu, khó thực hiện và không phù hợp cho các đối tượng khác nhau.

22.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung nội dung vào chương IV của Nghị định này để thống nhất trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triÓn l·m mang tÝnh quèc gia, quèc tÕ nép 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện t¹i Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;


+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải có văn bản nói rõ lý do.


+ Cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc.


 + Tách tên thủ tục để phù hợp với đối tượng thực hiện.


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:


+ Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in tiếng nước ngoài thì phải in phía dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;


+ Catalogue, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung triển lãm (nếu có).


+ Đối với trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào muốn triển lãm thì phải được Ủy ban Nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú;


+ Đối với Việt kiều, phải có xác nhận của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài;


+ Đối với người nước ngoài không thuộc một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận vào đơn xin triển lãm của Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước mình cư trú.


22.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 262.782.500 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 103.047.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 159.735.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 61%.

23. Thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp Trung ương; công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình cấp tỉnh thành phố và công trình cấp Bộ, ngành có quy mô to lớn đặt ở trung tâm văn hoá, chính trị, xã hội; công trình tượng đài nằm trong khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xếp hạng; công trình tranh tượng tôn giáo cỡ lớn; tượng đài của nước ngoài xây dựng tại Việt Nam - Mã số: BVH-015087

23.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


23.2. Kiến nghị thực thi


Bổ sung vào Điều 13 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000. Nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:


- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nép 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải có văn bản nói rõ lý do.”


23.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa



- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 2.460.648 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 2.034.996 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 425.652 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17%.


24. Thủ tục Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam


(Triển lãm, liên hoan, thi ảnh toàn quốc; triển lãm, liên hoan, thi ảnh quy mô quốc gia của Việt Nam đưa ra nước ngoài; đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam) Mã số: BVH–014239

24.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.


Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC

(g) Quy định mức phí, lệ phí cho các hoạt động này.


Lý do: Chưa ban hành văn bản hướng dẫn thu lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh. 


f) Tách tên thủ tục để phù hợp với các đối tượng thực hiện.


Lý do: Tên thủ tục là: cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật, đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam (Triển lãm, liên hoan, thi ảnh toàn quốc; triển lãm, liên hoan, thi ảnh quy mô quốc gia của Việt Nam đưa ra nước ngoài; đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam) áp dụng cho mọi đối tượng nên gây khó khăn, lúng túng cho các cá nhân, tổ chức khi thức hiện thủ tục vì mỗi loại hình triển lãm ảnh có tính chất đặc thù, thành phần hồ sơ khác nhau, yêu cầu điều kiện khác nhau; vì vậy cần tách ra thành các thủ tục riêng, trong đó có thủ tục là cấp phép triển lãm ảnh Việt Nam ở nước ngoài. 

24.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung vào Chương V của Nghị định này để thống nhất nội dung trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:


+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật, đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam (Triển lãm, liên hoan, thi ảnh toàn quốc; triển lãm, liên hoan, thi ảnh quy mô quốc gia của Việt Nam đưa ra nước ngoài; đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam) gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải có văn bản nói rõ lý do.”


+ Thay thế cụm từ “ảnh chụp tác phẩm bằng cụm từ “Ảnh mẫu tác phẩm” sẽ trưng bày, in trên giấy ảnh kích thước 10x15cm, màu sắc đúng như tác phẩm sẽ trưng bày. Hoặc đĩa CD chứa các file ảnh sẽ trưng bày, kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi.


+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép triển lãm phải nộp ảnh mẫu theo quy định tại ý 3, điểm d, Khoản 1, Điều 6 Chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.


+ Cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc.


+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính ban hành văn bản liờn tịch hướng dẫn thu lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh . Mức lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh đề nghị là: 350.000 đồng.


+ Tách tên thủ tục để phù hợp với đối tượng thực hiện.

- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:


+ Mẫu giấy mời.


+ Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các sản phẩm in ấn) tuyên truyền quảng cáo cho triển lãm (nếu có)


+ Đối với những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào phải được ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú trong đơn xin phép.


+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.


+ Đối với người nước ngoài không thuộc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mà người đó cư trú trong đơn xin triển lãm. Trường hơp cá nhân đó là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam trong đơn xin phép.

24.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 157.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 49.777.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 125.722.500 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 72%.


25. Thủ tục thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí từ 7 tỷ đồng trở lên) – Mã số: BVH-015664


25.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định tổ chức, cá nhân xin thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí từ 7 tỷ đồng trở lên) nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

b) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


25.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bæ sung vµo điểm c, §iều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“c. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng (đối với dự toán kinh phí từ 7 tỷ đồng trở lên và dự toán kinh phí dưới 7 tỷ đồng) nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm”.


(b) Bỏ ý 7 Điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“Các tài liệu có liên quan tới công trình.”


(c) Sửa đổi, bổ sung các ý 2, ý 6 điểm c, §iều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“ - Dự toán kinh phí do tác giả hoặc kết hợp giữa tác giả với đơn vị thể hiện lập, được chủ đầu tư xác nhận;


- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (nếu có)”.


(d) Sửa đổi khoản e, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/Q§-BVHTT ngµy 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“e. Thời hạn thẩm định là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình từ 7 tỷ đồng trở lên); 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 7 tỷ đồng) và 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 300 triệu đồng). Nếu không thẩm định, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải cã v¨n b¶n nãi rõ lý do.”

25.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 40.119.072 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 27.634.734 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 12.484.338 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%.


26. Thủ tục đăng ký tổ chức thi ảnh quốc tế tại Việt Nam – Mã số: BVH-014889


26.1. Nội dung đơn giản hóa


Bãi bỏ thủ tục này


Lý do: Tổ chức cá nhân khi tổ chức thi ảnh đều phải tiến hành xin phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Chương II Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin. Do đó, việc yêu cầu tổ chức cá nhân tiến hành đăng ký tổ chức thi ảnh tại Việt Nam là không cần thiết. 



26.2. Kiến nghị thực thi


Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh, trong đó bãi bỏ nội dung khoản 4 Điều 5 chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.

26.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 1,860,127 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 1.860.127 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.


27. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mang tính quốc gia, quốc tế (Khi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền); Triển lãm cá nhân, nhóm tác giả và tổ chức nước ngoài vào trưng bày tại Việt Nam; triển lãm cá nhân nhóm tác giả và tổ chức cá nhân đưa ra nước ngoài; triển lãm của Hội mỹ thuật Việt nam, của các hội trung ương, cơ quan cấp Bộ và tương đương – Mã số: BVH-015526


27.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy chøng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


g) Triển lãm trong nước và Triển lãm quốc tế khác nhau ở đối tượng thực hiện, tính chất triển lãm, thành phần hồ sơ nên việc gộp thủ tục của hai loại làm một sẽ gây khó khăn, lúng túng cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục xin phép triển lãm Việt Nam ở nước ngoài và triển lãm nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, cần phải tách riêng thành hai thủ tục: cấp phép triển lãm Việt Nam ở nước ngoài và cấp phép triển lãm trong nước.


Lý do: Những quy định tại văn bản không tách riêng thành phần hồ sơ cho triển lãm ở trong nước, nước ngoài nên rất khó hiểu, khó thực hiện và không phù hợp cho các đối tượng khác nhau.

27.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung nội dung vào chương IV của Nghị định này để thống nhất trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:


+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm mang tính quốc gia, quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;


+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải cã v¨n b¶n nãi rõ lý do.


+ Cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.


+ Tách tên thủ tục để phù hợp với đối tượng thực hiện.

- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:


+ Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in tiếng nước ngoài thì phải in phía dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;


+ Catalogue, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung triển lãm (nếu có).


+ Đối với trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào muốn triển lãm thì phải được Ủy ban Nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú;


+ Đối với Việt kiều, phải có xác nhận của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài;


+ Đối với người nước ngoài không thuộc một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận vào đơn xin triển lãm của Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước mình cư trú.

27.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 170.808.625 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 66.980.875 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 103.827.750 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 61%.


28. Thủ tục cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật


(Triển lãm, liên hoan ảnh chuyên đề; triển lãm, liên hoan ảnh của các tổ chức ở Trung ương trưng bày ở trong nước hoặc ở nước ngoài; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức quốc tế hoặc cá nhân thuộc tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam; đưa ảnh của cá nhân ra nước ngoài dự thi, liên hoan ảnh có quy mô quốc gia hoặc quốc tế) – Mã số: BVH-014314


28.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

g) Quy định mức phí, lệ phí cho các hoạt động này.


Lý do: Chưa ban hành văn bản hướng dẫn thu lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh. 


f) Tách tên thủ tục để phù hợp với các đối tượng thực hiện.


 Lý do: Tên thủ tục là: Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (Triển lãm, liên hoan ảnh chuyên đề; triển lãm, liên hoan ảnh của các tổ chức ở Trung ương trưng bày ở trong nước hoặc ở nước ngoài; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức quốc tế hoặc cá nhân thuộc tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam; đưa ảnh của cá nhân ra nước ngoài dự thi, liên hoan ảnh có quy mô quốc gia hoặc quốc tế) áp dụng cho mọi đối tượng nên gây khó khăn, lúng túng cho các cá nhân, tổ chức khi thức hiện thủ tục vì mỗi loại hình triển lãm ảnh có tính chất đặc thù, thành phần hồ sơ khác nhau, yêu cầu điều kiện khác nhau; vì vậy cần tách ra thành các thủ tục riêng, trong đó có thủ tục là cấp phép triển lãm ảnh Việt Nam ở nước ngoài. 

28.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung vào Chương V của Nghị định này để thống nhất nội dung trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:


+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (Triển lãm, liên hoan ảnh chuyên đề; triển lãm, liên hoan ảnh của các tổ chức ở Trung ương trưng bày ở trong nước hoặc ở nước ngoài; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức quốc tế hoặc cá nhân thuộc tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam; đưa ảnh của cá nhân ra nước ngoài dự thi, liên hoan ảnh có quy mô quốc gia hoặc quốc tế) nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải cã v¨n b¶n nãi rõ lý do.


+ Thay thế cụm từ “ảnh chụp tác phẩm” bằng cụm từ “Ảnh mẫu tác phẩm” sẽ trưng bày, in trên giấy ảnh kích thước 10x15cm, màu sắc đúng như tác phẩm sẽ trưng bày. Hoặc đĩa CD chứa các file ảnh sẽ trưng bày, kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi.


+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép triển lãm phải nộp ảnh mẫu theo quy định tại ý 3, điểm d, Khoản 1, Điều 6 Chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.


+ Cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc ® ể đối chiếu.

+ Tách tên thủ tục để phù hợp với đối tượng thực hiện.

- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:


+ Mẫu giấy mời.


+ Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các sản phẩm in ấn) tuyên truyền quảng cáo cho triển lãm (nếu có).


+ Đối với những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào phải được ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú trong đơn xin phép.


+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.


+ Đối với người nước ngoài không thuộc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mà người đó cư trú trong đơn xin triển lãm. Trường hơp cá nhân đó là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam trong đơn xin phÐp.


- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính ban hành văn bản liờn tịch hướng dẫn thu lệ phớ cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh . Mức lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh đề nghị là: 350.000 đồng.


28.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa



- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 219.375.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 62.221.875 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 157.153.125 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 72%.


29. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế, trại điêu khắc quốc gia – Mã số: BVH-015270


29.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


29.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung vào Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế, trại điêu khắc quốc gia nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. 


(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 13, Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phải có văn bản nói rõ lý do.”


(c) Bổ sung nội dung vào khoản 2, Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“2. Đề án, Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được người hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”


(d) Bỏ khoản 3, Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“3. Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”.


29.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 9.113.817 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 6.195.558 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 2.918.259 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 32%.

30. Thủ tục thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí dưới 7 tỷ đồng) – Mã số: BVH-015664


30.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định tổ chức, cá nhân xin thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí dưới 7 tỷ đồng) nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện. 

b) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


30.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung vào điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“c. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng (đối với dự toán kinh phí từ 7 tỷ đồng trở lên và dự toán kinh phí dưới 7 tỷ đồng) nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm”.


(b) Bỏ ý 7 Điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


 “Các tài liệu có liên quan tới công trình.”


(c) Sửa đổi, bổ sung các ý 2, ý 6 điểm c, điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“ - Dự toán kinh phí do tác giả hoặc kết hợp giữa tác giả với đơn vị thể hiện lập, được chủ đầu tư xác nhận;


- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (nếu có)”.


(d) Sửa đổi khoản e, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“e. Thời hạn thẩm định là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình từ 7 tỷ đồng trở lên); 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 7 tỷ đồng) và 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 300 triệu đồng). Nếu không thẩm định, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải có văn bản nói rõ lý do.”

30.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 40.119.072 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 27.634.734 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 12.484.338 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%.

30. Thủ tục đăng ký tổ chức thi ảnh quốc gia– Mã số: BVH-014847


30.1. Nội dung đơn giản hóa


Bãi bỏ thủ tục này 


Lý do: Tổ chức cá nhân khi tổ chức thi ảnh đều phải tiến hành xin phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Chương II Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin. Do đó, việc yêu cầu tổ chức cá nhân tiến hành đăng ký tổ chức thi ảnh tại Việt Nam là không cần thiết.


30.2. Kiến nghị thực thi


Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh, trong đó bãi bỏ nội dung khoản 4 Điều 5 chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 



- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 1.860.127 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.860.127 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.


A5. Nghệ thuật biểu diễn


31. Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật trung ương, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Mã số: BVH-019356


31.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật trung ương, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật trung ương ra nước ngoài biểu diễn.

Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, chỉ cần 04 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.

31.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 3 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật trung ương, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật trung ương ra nước ngoài biểu diễn) vào Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào Điều 15 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


 “Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa Khoản 2, Điều 22, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


31.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 120.637.500 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 45.913.125 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 74.724.375 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 61%.

32. Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc trung ương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Mã số: BVH-029353


32.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật trung ương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào biểu diễn ở Việt Nam.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, chỉ cần 04 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


32.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 4 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật trung ương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào biểu diễn ở Việt Nam) vào Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào Điều 16 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, cụ thể như sau:


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 22 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


32.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 339.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 150.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%.

33. Thủ tục cấp phép tổ chức thi Hoa hậu toàn quốc – Mã số: BVH-030404

33.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu toàn quốc.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 15 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


33.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu toàn quốc) vào Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung).


(b) Bổ sung vào khoản 2, Điều 4 Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung ), cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 14 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Qui chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


33.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.049.692 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.705.345 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 344.347 đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17%.

33. Thủ tục cấp phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam – Mã số: BVH–030384.

33.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 30 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


33.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu Quốc tế tại Việt nam) vào Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung).


(b) Bổ sung vào khoản 2, Điều 8 Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung ), cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.


(c) Sửa khoản 2, Điều 14 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Qui chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


33.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.049.692 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 114.782 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.934.910 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 94%.

34. Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc trung ương


(Bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội thuộc trung ương) 

Mã số: BVH–029346


34.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho tổ chức thuộc trung ương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật. 


34.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho tổ chức thuộc trung ương) vào Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy c hế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào khoản 2, Điều 7 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành “Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng”, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 22 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


34.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 534.977.700 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 491.934.300 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 43.043.400 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 8%.

35. Thủ tục cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt nam mời diễn viên là người Việt Nam ở nước ngoài về nước biểu diễn nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc–Mã số: BVH-029350


35.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc trung ương mời diễn viên là người Việt Nam ở nước ngoài về nước biểu diễn.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


35.2. Kiến nghị thực thi

- Bổ sung phụ lục 4 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc trung ương mời diễn viên là người Việt Nam ở nước ngoài về nước biểu diễn) vào Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Bổ sung vào khoản 2, Điều 16 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.


- Sửa khoản 2, Điều 22 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


35.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 339.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 150.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%.

36. Thủ tục cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc trung ương – Mã số: BVH-029774


36.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng đĩa CNSK cho các tổ chức thuộc trung ương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


36.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng đĩa CNSK cho các tổ chức thuộc trung ương) vào QuyÕt ®Þnh 55/1999/Q§-BVHTT ngµy 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu.


(b) Bổ sung vào Điều 4 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 cña Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 9 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


37.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 392.314.800 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 334.673.600 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 57.641.200 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 36%.

37. Thủ tục cấp nhãn kiểm soát dán trên băng, đĩa cho các tổ chức phát hành băng, đĩa trên toàn quốc – Mã số: BVH-028730


37.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng đĩa CNSK cho các tổ chức thuộc trung ương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


37.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 2 (mẫu đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng đĩa CNSK cho các tổ chức thuộc trung ương) vào Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tha1ng 8 năm 1999 cña Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu.

(b) Bổ sung vào Điều 9 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành “Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 9 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 cña Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu. Cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


37.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 390.195.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 275.412.600 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 114.782.400 đồng/năm.

 - Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 29%.

38. Thủ tục cho phép phổ biến tác phẩm ca nhạc, sân khấu trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam.– Mã số: BVH-029927


38.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


b) Quy định mẫu đơn đề nghị cho phép phổ biến tác phẩm ca nhạc, sân khấu trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


38.2. Kiến nghị thực thi


- Bổ sung vào sung vào Thông báo số 5, Văn bản số 453/VHTT- TB ngày 28 tháng 2 năm 1995 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL), cụ thể như sau:


“Số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.


- Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cho phép phổ biến tác phẩm ca nhạc, sân khấu trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam) vào Thông báo số 5, Văn bản số 453/ VHTT- TB ngày 28 tháng 2 năm 1995 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL).


* Ban hành Quyết định cho phép phổ biến tác phẩm ca nhạc, sân khấu trước năm 1975 tại các tỉnh phía nam thay thế Thông báo số 5 văn bản số 453/VHTT- TB ngày 25 tháng 2 năm 1995 (nay là Bộ VHTTDL) về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam, vì Thông báo số 5 văn bản số 453/VHTT- TB ngày 25 tháng 2 năm 1995 (nay là Bộ VHTTDL) không phải là văn bản quy phạm pháp luật.


38.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 331.875.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 132.375.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 43%.

39. Thủ tục cấp phép tổ chức thi hoa khôi vùng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương – Mã số: BVH-030359

39.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi hoa khôi vùng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 15 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


39.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi hoa khôi vùng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương) vào Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung).


(b) Bổ sung vào khoản 2, Điều 4 Quyết định số 87/2008/Q-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung ), cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 14 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


39.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10.248.460 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 7.091.944 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 3.156.516 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%.

40. Thủ tục cấp phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp dự thi hoa hậu quốc tế – Mã số: BVH-030279

40.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấý phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp dự thi hoa hậu quốc tế.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ, bổ sung thành phần hồ sơ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. Không quy định thành phần hồ sơ phải có đơn đề nghị cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp dự thi hoa hậu quốc tế.


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, chỉ cần 05 ngày có thể thẩm định xong.


40.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung phụ lục 2 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp dự thi Hoa hậu Quốc tế) vào Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp.


(b) Bổ sung vào Điều 7 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp dự thi hoa hậu quốc tế”


(c) Sửa khoản 2, Điều 14 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


40.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 624.325 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 509.543 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 114.782 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 18%.

A7. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 


42. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các loại văn hóa phẩm:


a) Để tham gia triển lãm, hội chợ, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia, trao đổi hợp tác, viện trợ; 


b) Phổ biến phim điện ảnh, phim truyền hình theo quy định của pháp luật; phổ biến, phát hành sách, báo, tạp chí trong toàn quốc hoặc trên địa bàn nhiều địa phương khác nhau theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan ngành chủ quản cấp Bộ có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu;


c) Của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam;


d) Để sử dụng vào các mục đích khác.


Mã số: BVH-008102

42.1. Nội dung đơn giản hóa

a1. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


a) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn bao nhiêu ngày. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không chủ động được trong việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu.


a2. Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm:


a) Bỏ “ý kiến của cơ quan chủ quản” trong đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Lý do: 


- Người xin cấp phép nếu đại diện cho cơ quan, tổ chức thì đã phải ký tên và đóng dấu bên “Người xin cấp phép”.


- Người xin cấp phép nếu không thuộc cơ quan, tổ chức nào thì không có cơ quan chủ quản để xác nhận.


b) Sửa đổi cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

Lý do: Bộ Văn hoá, Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


42.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung điểm c, e khoản 5 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 20 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

“c) Tổ chức, cá nhân có văn hóa phẩm xin cấp phép nhập khẩu, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo theo đường bưu điện. Số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan cấp phép là 01 bộ”. 

“e) Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày”.


(b) Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung trong mẫu đơn “Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm. (BM.Đ)” ban hành kèm theo Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

- Bỏ “Ý kiến của cơ quan chủ quản” trong mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

42.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 127.350.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 81.450.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 45.900.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 36%.

43. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các loại văn hóa phẩm:


a) Có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;


b) Có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;


c) Có nội dung thuộc về bí mật nhà nước;


d) Có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân;


đ) Văn hóa phẩm vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo hàng hóa; vi phạm các quy định của Luật Xuất bản, Luật Báo chí, Luật Di sản văn hoá, các quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác của Nhà nước Việt Nam;


e) Các loại văn hóa phẩm khác mà pháp luật cấm tàng trữ, phổ biến, lưu hành tại Việt Nam.


Mã số: BVH-008052

43.1. Nội dung đơn giản hóa

a1. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


a) Quy định rõ tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn bao nhiêu ngày. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không chủ động được trong việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu.


a2. Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm


a) Bỏ “ý kiến của cơ quan chủ quản” trong đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Lý do:

- Người xin cấp phép nếu đại diện cho cơ quan, tổ chức thì đã phải ký tên và đóng dấu bên “Người xin cấp phép”.


- Người xin cấp phép nếu không thuộc cơ quan, tổ chức nào thì không có cơ quan chủ quản để xác nhận.


b) Sửa đổi cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

Lý do: Bộ Văn hoá, Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

43.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung điểm c, e khoản 5 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 20 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

“c) Tổ chức, cá nhân có văn hóa phẩm xin cấp phép nhập khẩu, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo theo đường bưu điện. Số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan cấp phép là 01 bộ”. 

“e) Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày”.


(b) Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung trong mẫu đơn “Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm. (BM.Đ)” ban hành kèm theo Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

- Bỏ” Ý kiến của cơ quan chủ quản” trong mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

43.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 680.498.800 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 680.498.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

B. THỂ DỤC THỂ THAO


44. Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc – Mã số: BVH- 004405.

44.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ Tổ chức, cá nhân đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc phải gửi hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: 

- Thực tiễn hiện nay, việc tổ chức các giải thể thao chủ yếu do cơ quan nhà nước, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đứng ra tổ chức và có kế hoạch hàng năm nên chưa có quy định cụ thể về trình tự, cách thức.


- Các tổ chức, các nhân chủ động xin tổ chức các giải thể thao chưa có nhiều.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Bỏ yêu cầu về huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải trong thành phần hồ sơ.


- Quy định rõ số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Lý do: 

- Việc quy định hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức bao gồm cả tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải (điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục, thể thao) là không cần thiết, vì tên giải thi đấu đã được nêu trong đơn xin đăng cai tổ chức giải, còn huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải là những vật dụng sẽ được làm để phục vụ công tác tổ chức giải, không gắn với mục tiêu của thủ tục hành chính.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin đăng cai tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


44.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Luật thể dục, thể thao, cụ thể như sau:


“2. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến:


- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức.Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Tổng cục thể dục thể thao đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục thể dục thể thao đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.”


(b) Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục, thể thao.

44.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 54.028.644 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 30.272.140 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 23.756.504 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%.

45. Thủ tục đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao – Mã số: BVH-004407


45.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ trình tự, cách thức thực hiện thủ tục này; quy định rõ tổ chức, cá nhân đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao gửi đến Tổng cục thể dục thể thao bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: 

- Thực tiễn hiện nay, việc tổ chức các giải thể thao chủ yếu do cơ quan nhà nước, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đứng ra tổ chức và có kế hoạch hàng năm nên chưa có quy định cụ thể về trình tự, cách thức.


- Các tổ chức, các nhân chủ động xin tổ chức các giải thể thao chưa có nhiều.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Bỏ yêu cầu về huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải trong thành phần hồ sơ; quy định rõ số lượng hồ sơ là 01 bộ.


Lý do: 

- Việc quy định hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức bao gồm cả tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải (điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục thể thao) là không cần thiết, vì tên giải thi đấu đã được nêu trong đơn xin đăng cai tổ chức giải, còn huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải là những vật dụng sẽ được làm để phục vụ công tác tổ chức giải, không gắn với mục tiêu của thủ tục hành chính.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin đăng cai tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


45.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Luật thể dục thể thao như sau:


“2. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến:


- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức.Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Tổng cục thể dục thể thao đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục thể dục thể thao đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.”


(b) Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục, thể thao.

45.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 753.112.360 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 325.677.880 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 427.434.480 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 57%.

C. DU LỊCH


C1. Lữ Hành


46. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Mã số: BVH-017129

46.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 02 bộ; quy định cụ thể cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Lý do: 


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vì vậy, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


- Thủ tục này gồm hai bước thẩm định hồ sơ, gồm: thẩm định tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thẩm định tại Tổng cục Du lịch, trên cơ sở đó Tổng cục Du lịch cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho tổ chức/cá nhân. Do vậy, số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ (01 bộ lưu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ gửi Tổng cục Du lịch).


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail. Việc quy định cụ thể hai hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện để cá nhân, tổ chức chủ động chọn lựa cách thức tiện lợi và phù hợp.


b) Bỏ thành phần hồ sơ “chương trình du lịch cho khách quốc tế”, “bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành”.


Lý do: Những thông tin liên quan tới chương trình du lịch cho khách quốc tế, thẻ hướng dẫn viên đã được thể hiện trong Phương án kinh doanh lữ hành và có sự cam kết của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chương trình du lịch cho khách quốc tế cụ thể nếu có cũng chỉ là phương án dự kiến và mang tính hình thức vì thực tế còn thay đổi theo tình hình biến động của thị trường trong từng thời điểm.


c) Bổ sung thông tin về số thẻ, ngày tháng năm cấp, nơi cấp vào Phương án kinh doanh lữ hành tại Phụ lục số 2, Thông tư số 89/2008/TT-BHVHTTDL.


Lý do: Đảm bảo thông tin đầy đủ của Hướng dẫn viên ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành.

d) Bãi bỏ nội dung "Tài khoản tiền đồng" và "Tài khoản ngoại tệ” trong mục 7 Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Lý do: Nội dung đơn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin về: Tài khoản tiền đồng và Tài khoản ngoại tệ là không cần thiết vì không phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp. 


đ) Quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với khách du lịch nội địa. Quy định mức mua bảo hiểm tối thiểu đối với từng loại hình du lịch (khách du lịch nội địa và đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài).


Lý do: Trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đối với khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến quan hệ hợp tác du lịch của nước ta với các nước bạn, đặc biệt quyền lợi của khách du lịch chưa được quan tâm đúng mức. 


Qua các sự việc trên ta thấy rằng, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thường trốn mua bảo hiểm cho khách, hoặc mua không đúng quy định, mua bảo hiểm ở mức rất thấp, không đủ để đến bù về mặt sức khỏe, tinh thần cho khách khi có sự việc rủi ro xảy ra nên mức đến bù cho khách du lịch là chưa xứng đáng. 


Đối với khách du lịch nội địa, theo quy định hiện nay của Luật Du lịch, bảo hiểm du lịch đối với khách du lịch nội địa là chưa bắt buộc, do vậy khách du lịch phải chịu thiệt thòi khi xảy ra rủi ro trong quá trình đi du lịch. 


Việc cụ thể hóa trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài nhằm đảm bảo đoàn khách du lịch được người có nghiệp vụ lữ hành và có kinh nghiệm xử lý tình huống đi cùng để cung cấp các dịch vụ theo đúng hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch. 


(e) Quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài tham quan du lịch: sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, cụ thể quy định rõ điểm đ khoản 2 Điều 50: “cử hướng dẫn viên của công ty đi cùng và quản lý khách du lịch theo chương trình đã ký với khách”.


g) Sửa đổi quy định về ngành nghề kinh doanh lữ hành trong Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


Lý do: Do có sự không thống nhất giữa quy định của Thủ tướng, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của Luật Du lịch về đăng ký ngành nghề kinh doanh lữ hành nên rất nhiều doanh nghiệp đăng ký ngành nghề trên theo quy định của Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư, khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đều phải bổ sung lại ngành nghề kinh doanh là kinh doanh lữ hành quốc tế và kinh doanh lữ hành nội địa. Điều này đã gây tốn kém về mặt chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Vì vậy cần bổ sung ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để tạo sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch.


h) Bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Lý do: Kinh doanh lữ hành là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thể hiện qua giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, tuy nhiên, trong Luật Du lịch chưa quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


i) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Lý do: Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi, bao gồm: kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL không có mục lựa chọn phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế.

46.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa điểm a khoản 2 Điều 48 Luật Du lịch như sau:


“ Doanh nghiệp gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) hai bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”.


(b) Bỏ nội dung “chương trình du lịch cho khách quốc tế”, “bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành” tại điểm b Khoản 1 Điều 48 Luật Du lịch.


(c) Bổ sung thông tin về số thẻ, ngày tháng năm cấp, nơi cấp vào Phương án kinh doanh lữ hành tại Phụ lục số 2, Thông tư số 89/2008/TT-BHVHTTDL.


(d) Bãi bỏ mục 7 “Tài khoản tiền đồng và Tài khoản ngoại tệ” trong nội dung “Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế” tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31//12/2008.


(đ) Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Luật Du lịch quy định về nghĩa vụ mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch nội địa. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14 Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2009 về bảo hiểm du lịch.


(e) Sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, cụ thể quy định rõ điểm đ khoản 2 Điều 50: “cử hướng dẫn viên của công ty đi cùng và quản lý khách du lịch theo chương trình đã ký với khách”.


(g) Sửa đổi quy định về ngành nghề kinh doanh lữ hành trong Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


(h) Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Luật Du lịch.


(i) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008.


46.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 182.478.584 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 61.817.752 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 20.660.832 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm : 11%.

46. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Mã số: BVH-017155

46.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Bổ sung cách thức thực hiện thủ tục hành chính: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; 


Lý do: Văn bản chưa quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.


b) Bỏ yêu cầu doanh nghiệp gửi kèm theo bản gốc giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã bị rách, nát khi làm thủ tục cấp lại giấy phép trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu doanh nghiệp gửi kèm theo bản gốc giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã bị rách, nát khi làm thủ tục cấp lại giấy phép là không cần thiết, chỉ cần doanh nghiệp gửi Đơn đề nghị và nêu Lý do: của việc cấp lại để cơ quan cấp phép đối chiếu với hồ sơ cấp phép lần đầu để cấp lại cho doanh nghiệp.

c) Bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan công an vào Đơn đề nghị trong trường hợp giấy phép bị mất, cháy hoặc tiêu hủy, bỏ quy định việc doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an trong trường hợp giấy phép bị mất, cháy hoặc tiêu hủy.


Lý do: Việc mất, cháy hoặc tiêu hủy giấy phép là vấn đề ngoài ý muốn của doanh nghiệp. Quy định khai báo tại cơ quan công an làm rườm rà thêm thủ tục. Để bảo đảm kịp thời, ổn định, doanh nghiệp cần làm Đơn và nêu rõ Lý do: để cơ quan cấp phép đối chiếu với hồ sơ cấp giấy phép lần đầu để cấp lại cho doanh nghiệp.


d) Quy định thống nhất cho thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp giấy phép bị: mất, cháy, tiêu huỷ, rách, nát.


Lý do: Theo phương án trên, mọi trường hợp đều thực hiện cùng 1 trình tự là doanh nghiệp làm đơn đề nghị, gửi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xem xét và cấp lại giấy phép, nên không cần tách ra các trường hợp khác nhau.


đ) Bổ sung thành phần hồ sơ là: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.


Lý do: Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan quản lý đối chiếu tên tiếng Việt, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp và kiểm tra thành phần góp vốn (theo cam kết WTO của VN và Luật Du lịch, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được thành lập theo hình thức liên doanh và được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì mới được phép kinh doanh lữ hành tại VN). 


Việc yêu cầu doanh nghiệp gửi bản sao không làm phát sinh thêm nhiều chi phí cho DN, cụ thể: 1 bản photo hết 2500 đ/1 tờ, số lượng doanh nghiệp phải cấp lại giấy phép trong trường hợp này là khoang 1-5 doanh nghiệp/1 năm, vì vậy, chi phí tăng lên không đáng kể (2500 x 5 = 25.000 đồng/năm).


e) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Lý do: Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi, bao gồm: kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL không có mục lựa chọn phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế.


g) Giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp.


Lý do: Vì thành phần hồ sơ đơn giản, không mất nhiều thời gian thẩm định, số lượng hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế/năm không nhiều nên giảm thời gian thẩm định xuống 5 ngày là phù hợp.

46.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung điểm a và đỉểm b khoản 2 mục I Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


“a) Doanh nghiệp gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy ”. 


(b) Bỏ nội dung tại điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 89/2008/T-BVHTTDL, cụ thể: Bỏ yêu cầu doanh nghiệp gửi kèm theo bản gốc giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã bị rách, nát khi làm thủ tục cấp lại giấy phép trong thành phần hồ sơ.


(c) Bỏ nội dung tại điểm a khoản 1 mục I Thông tư số 89/2008/T-BVHTTDL, cụ thể: Bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan công an vào Đơn đề nghị trong trường hợp giấy phép bị mất, cháy hoặc tiêu hủy, bỏ quy định việc doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an trong trường hợp giấy phép bị mất, cháy hoặc tiêu hủy.


(d) Sửa đổi khoản 2 mục I Thông tư số 89/2008/T-BVHTTDL để quy định thống nhất cho thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp giấy phép bị: mất, cháy, tiêu huỷ, rách, nát. Chỉ quy định trình tự doanh nghiệp làm đơn đề nghị, gửi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xem xét và cấp lại giấy phép, không tách ra các trường hợp khác nhau.


(e) Bổ sung bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tại khoản 2 mục I Thông tư số 89/2008/T-BVHTTDL.


(f) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.


(g) Sửa đổi khoản 2 mục I Thông tư số 89/2008/T-BVHTTDL, cụ thể:


“Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép quy định tại điểm a khoản này, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp”.


46.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 17,668,033 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 13.583.258 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 14.530.213 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 18%.

47. Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-016836

47.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Bổ sung cách thức thực hiện thủ tục hành chính

Lý do: Văn bản chưa quy định rõ cách thức thực hiện và nơi gửi hồ sơ


b) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính


Lý do: Các giấy tờ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

c) Bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong đơn đề nghị cấp giấy phép

Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập chi nhánh là doanh nghiệp du lịch nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


d) Bỏ mục “Tài liệu kèm theo” trong Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh” tại phụ lục số 7 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL. Cụ thể là các nội dung: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh; Bản hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chi nhánh.


Lý do: - Yêu cầu về “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương” là không cần thiết vì đã được quy định tại khoản 2 Điều 22, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Yêu cầu về “Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” là không cần thiết vì đã được quy định tại khoản 3 Điều 22, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT&DL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP (trong mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh - Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT&DL) quy định phải nộp bản sao Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân không thống nhất với Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


+ Trên thực tế, việc quy định nộp Bản hợp đồng thuê địa điểm là không hợp lý vì khi Chi nhánh chưa được cấp phép thì chưa có tư cách pháp lý để thuê địa điểm, cho nên yêu cầu về hợp đồng thuê địa điểm sẽ khó thực hiện hoặc sẽ là hình thức. 


+ Những thông tin về Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân đã được thể hiện trong phần nội dung của Đơn đề nghị.


47.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh) hoặc đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện)”. 


(b) Sửa đổi khoản 2, Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


“2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương thẩm định, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước liên quan nơi chi nhánh đặt trụ sở".


(c) Sửa đổi, bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong Đơn tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL: quy định ngôn ngữ trong đơn là tiếng Việt và tiếng Anh.


(d) Bãi bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh” tại phụ lục số 7 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


“- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện;


- Bản hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện.”


47.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 99.318.876 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 89.135.844 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 10.183.032 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 10%.

48. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: 


a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; 


b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; 


c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài. 


Mã số: BVH-016972

48.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp, vì thủ tục chỉ liên quan tới 1 cơ quan nên cần 1 bộ là đủ; không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail. Quy định cách thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện sẽ giúp cho cá nhân, tô chức chủ động lựa chọn phương án phù hợp. 


(b) Bỏ các thành phần hồ sơ: “ Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh bị rách, nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh” và “ Đơn khai báo của chi nhánh về việc mất hoặc tiêu hủy có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh đặt trụ sở”.


Lý do: - Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh bị rách, bị nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh là không cần thiết. Trường hợp này chỉ cần chi nhánh có đơn đề nghị để cơ quan chức năng có căn cứ xem xét và kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép ban đầu để cấp lại cho chi nhánh.


+ Việc yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo và xác nhận của cơ quan công an khi giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam bị tiêu hủy là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai nội dung này trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị. Nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục.

c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Hồ sơ của thủ tục đơn giản nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. 


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh.


Lý do: Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


e) Quy định bổ sung cấp lại đối với trường hợp “thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.”

Lý do: Hiện tại chưa có quy định của thể của pháp luật đối với vấn đề, mặc dù thực tế đã diễn ra nên ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp và việc quản lý của cơ quan có thẩm quyền.


Mặt khác, quy định này là phù hợp với quy định về thành phần hồ sơ của thủ tục cấp lại trong trường hợp thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký doanh xác nhận. (điểm b, khoản 2, điều 25 Nghị định 92/2007/NĐ-CP).


48.2. Kiến nghị thực thi


(a) Đề nghị bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:


“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đến cơ quan cơ quan đã cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:”.


(b) Bãi bỏ điểm b Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


(c) Sửa đổi khoản 2, Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


“2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương thẩm định, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước liên quan nơi chi nhánh đặt trụ sở.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".


(e) Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập”.


48.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10.817.850 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 8.469.506 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 2.348.344 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 22%.

49. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy – Mã số: BVH-017045

49.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và cách thức thực hiện. 


b) Bỏ các quy định sau trong thành phần hồ sơ: nộp bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh bị rách, nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh; doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh đặt trụ sở khi giấy phép thành lập chi nhánh bị mất hoặc bị tiêu hủy.


Lý do: 

- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh bị rách, bị nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh là không cần thiết.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an khi giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai nội dung này trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị. Nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục.


c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Hồ sơ của thủ tục đơn giản, nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. 


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh.


Lý do: Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2, Điều 24; điểm c, khoản 2, Điều 25; đểm b,khoản 3, iều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.

49.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3,Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:


“3. Trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký đến cơ quan cấp giấy phép được quy định tại Điều 21, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.”


(b) Đề nghị bỏ nội dung của điểm b, khoản 3, Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


“b) Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo của chi nhánh, văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu hủy Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.”.


(c) Sửa đổi khoản 3, Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


"3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở”.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".

49.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 14.944.016 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5.616.642 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm 9.327.374 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 62%.

C2. Khách sạn


50. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-013043

50.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền làm cho các cơ sở lưu trú du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận, mất rất nhiều thời gian và kinh phí. Khi làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong quá trình xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện rất đầy đủ, theo đúng các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.


b) Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


50.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ nội dung tại điểm d, khoản 1, Mục III, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau: “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền”.

(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


50.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.665.735.180 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.179.801.180 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 485.934.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 29%.

51. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-013146

51.1. Nội dung đơn giản hóa 


- Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


51.2. Kiến nghị thực thi


- Bỏ các nội dung:


+ Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





+ Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


51.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 780.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 645.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 135.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 17%.

52. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-013165

52.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền làm cho các cơ sở lưu trú du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận, mất rất nhiều thời gian và kinh phí. Khi làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong quá trình xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện rất đầy đủ, theo đúng các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.


b) Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


52.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ nội dung tại điểm d, khoản 1, Mục III, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau: “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền”.


(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


52.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.815.735.180 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.329.801.180 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 458.934.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 27%.

53. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác – Mã số: BVH-014102

53.1. Nội dung đơn giản hóa


Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


53.2. Kiến nghị thực thi


Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:

"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


53.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 390.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 291.150000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 99.000.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 25%.


54. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch – Mã số: BVH-013926

54.1. Nội dung đơn giản hóa


Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


54.2. Kiến nghị thực thi


(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


54.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 930.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 831.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 99.000.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 11%.

54. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-013176

54.1. Nội dung đơn giản hóa 


- Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


54.2. Kiến nghị thực thi


Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


54.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 930.150.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 795.150.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 135.000.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 15%.


54. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch – Mã số: BVH-013184

54.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền làm cho các cơ sở lưu trú du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận, mất rất nhiều thời gian và kinh phí. Khi làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong quá trình xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện rất đầy đủ, theo đúng các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.


b) Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


54.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ nội dung tại điểm d, khoản 1, Mục III, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau: “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền”.


(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


54.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.829.235.180 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.393.061.940 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 436.173.240 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 24%.

II. Thủ tục hành chính cấp tỉ

A. VĂN HÓA


A1. Di sản văn hóa


1. Thành lập bảo tàng tư nhân - Mã số: BVH-020664


1.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ tổ chức xin phép thành lập bảo tàng tư nhân phải gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức xin phép thành lập bảo tàng tư nhân phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Rút ngắn thời gian ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Lý do: Theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân thời hạn ra quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 30 ngày. Trên thực tế hồ sơ đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định về điều kiện thành lập bảo tàng, nên chỉ cần 07 ngày là phù hợp.


d) Ban hành mẫu đơn xin phép thành lập bảo tàng tư nhân.


Lý do: Định hướng cho cá nhân kê khai và cung cấp thông tin tới cơ quan giải quyết.

1.2. Kiến nghị thực thi

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8, Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân, cụ thể như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bảo tàng tư nhân trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ xin phép thành lập bảo tàng tư nhân đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc tỉnh, thành phố để được xác nhận điều kiện thành lập bảo tàng”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9, Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân, cụ thể như sau:

“ 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định thành lập bảo tàng. Trường hợp từ chối, phải có văn bản nêu rõ lý do”.


- Bổ sung phụ lục 1 “mẫu đơn xin phép thành lập bảo tàng tư nhân” vào Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2004/QĐ-BVHTT ngày 11/10/2004.


1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 228.467.820 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 137.332.192 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 91.135.628 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 35%.


2. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Mã số: BVH-021645 

2.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ tổ chức xin cấp phép phải gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức xin cấp phép khai quật khẩn cấp phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


2.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14, Quy chế “Thăm dò, khai quật khảo cổ” ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau: 


“a. Tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp tới Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương nơi có địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp”.

2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 66.292.231 đồng/năm.

 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 65.036.853 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.255.379 đồng/năm 


- Tỉ lệ: 2%.


3. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Mã số: BVH-021722


3.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Quy định rõ tổ chức xin đăng ký di vật, cổ vật bảo vật quốc gia phải gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể chủ sở hữu di vật, cổ vật bảo vật quốc gia đề nghị đăng ký di vật, cổ vật bảo vật quốc gia phải gửi hồ sơ bằng cách nào?

b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu phí, lệ phí đăng kí di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


Lý do: Thủ tục hành chính có yêu cầu chủ sở hữu di vật cổ vật bảo vật quốc gia nộp phí lệ phí, nhưng không quy định cụ thể. Tại khoản 3 mục III, Thông tư số 07/2004/TT- BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quy định: “Chủ sở hữu có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và thực hiện các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thông tin và Tổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”. Thực tế hiện nay, việc thu phí được thực hiện trên cơ sở số lượng, tính chất, đặc điểm và khoảng cách địa lí của sưu tập khi tiến hành dăng kí. 


d) Bổ sung phụ lục 1 “mẫu đơn xin phép thành lập bảo tàng tư nhân” vào Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2004/QĐ-BVHTT ngày 11/10/2004.


Lý do:Tạo thuận lợi cho công tác thẩm định/giải quyết của cơ quan chuyên môn.

3.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục 2, Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, cụ thể như sau:


“- Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi cư trú.”


- Kiến nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc thu phí, lệ phí đăng kí di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


- Sửa đổi, bổ sung điểm i, khoản 3, mục II, Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

3.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.044.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2.980.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 1.064.000 đồng/năm.

- Tỉ lệ: 26%.

4. Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương - Mã số: BVH-021849


4.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép.

Lý do: Tại Điều 11, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa quy định thời hạn cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể là 30 ngày. Tuy nhiên, qua rà soát chúng tôi thấy trong các nội dung trong hồ sơ đã được các cơ quan có liên quan, nghiên cứu, thẩm định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu và cấp giấy phép. Vì vậy, thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan là phù hợp.


d) Ban hành mẫu đơn xin phép nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (mẫu đơn bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh).


Lý do: Định hướng cho cá nhân, tổ chức kê khai và cung cấp thông tin tời cơ quan giải quyết. Do thủ tục cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, vì vậy cần bổ sung ngôn ngữ thông dụng quốc tế là Tiếng Anh.


4.2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điểm a, Điều 11, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa), cụ thể như sau:


“ (a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin nghiên cứu, sưu tầm phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 đơn xin phép kèm theo 01 đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp địa bàn nghiên cứu, sưu tầm có phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì hồ sơ phải được gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.


- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điểm b, Điều 11, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa), cụ thể như sau:


“(b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản”.

- Bổ sung phụ lục xin phép nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (mẫu đơn bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh) vào Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002.


4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 15.559.310 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 13.128.553 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 2.430.757 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 16 %.


5. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Mã số: BVH-021545


5.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi cư trú bằng cách nào?

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi cư trú bằng cách nào?


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, tổ chức không biết phải nộp bao nhiêu bộ.


c) Ban hành mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.


- Định hướng cho cá nhân, tổ chức kê khai và cung cấp thông tin tới cơ quan giải quyết.


5.2. Kiến nghị thực thi


Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 30, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá, cụ thể như sau:


“a) Chủ cửa hàng phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;”


- Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, điều 30 , Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá.


5.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 

Tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ cửa hàng xin cấp chứng chỉ mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tiết kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 7.373.752 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 6.839.768 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 533.985 đồng/năm.


- Tỉ lệ: 7 %.

A2. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm


6. Thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ – Mã số: BVH - 05127


6.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


6.2. Kiến nghị thực thi


Sửa đổi, bổ sung vào Điều 13, Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000. Nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:


“Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng.


- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng phải có văn bản nói rõ lý do”.


6.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 35.700.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 30.450.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 5.250.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 16%.


7. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm của c¸ nhân, nhóm, triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực; triển lãm được Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh uỷ quyền – Mã số: BVH - 015316


7.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi diễn ra hoạt động.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy c hứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.


Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

7.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung nội dung vào chương IV của Nghị định này để thống nhất trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:


+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm mang tính quốc gia, quốc tế gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi diễn ra hoạt động;

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi diễn ra hoạt động xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải có văn bản nói rõ lý do.”


+ Cá nhân xin phép triển lãm ảnh nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 10/2000/BVHTT về Quy chế quản lý hoạt động mỹ thuật bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:

+ Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in tiếng nước ngoài thì phải in phía dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;

+ Catalogue, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung triển lãm (nếu có).


+ Đối với trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào muốn triển lãm thì phải được Ủy ban Nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú;


+ Đối với Việt kiều, phải có xác nhận của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài;


+ Đối với người nước ngoài không thuộc một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận vào đơn xin triển lãm của Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước mình cư trú.

7.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 73.724.256 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 31.905.600 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 41.818.656 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 57%.

8. Thủ tục cấp Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. – Mã số: BVH – 015160


8.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 

8.2. Kiến nghị thực thi


Bổ sung vào Điều 13, Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000. Nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:


“- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng.


- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi có công trình xin phép xây dựng phải có văn bản nói rõ lý do”.


8.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 2.460.648 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 2.034.996 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 425.652 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17%.


8. Thủ tục cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật


(Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân ở địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của khu vực tổ chức tại địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức nước ngoài có trụ sở tại địa phương và của các cá nhân người nước ngoài thuộc tổ chức đó; triển lãm, liên hoan ảnh của cá nhân nước ngoài không thuộc một tổ chức nào; triển lãm, liên hoan ảnh, thi ảnh của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương đưa ra nước ngoài không có quy mô quốc gia và quốc tế) 

Mã số: BVH-014711

8.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi diễn ra hoạt động.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.

e) Thay vì Uỷ ban nhân dân phường, xã; Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc tổ chức quốc tế xác nhận về nơi cư trú, cá nhân xin phép triển lãm chỉ cần nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.


Lý do: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

g) Quy định mức phí, lệ phí cho các hoạt động này.


Lý do: Chưa ban hành văn bản hướng dẫn thu lệ phớ cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh. 


h) Tách tên thủ tục để phù hợp với các đối tượng thực hiện.

Lý do: Tên thủ tục là: Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân ở địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của khu vực tổ chức tại địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức nước ngoài có trụ sở tại địa phương và của các cá nhân người nước ngoài thuộc tổ chức đó; triển lãm, liên hoan ảnh của cá nhân nước ngoài không thuộc một tổ chức nào; triển lãm, liên hoan ảnh, thi ảnh của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương đưa ra nước ngoài không có quy mô quốc gia và quốc tế) áp dụng cho mọi đối tượng nên gây khó khăn, lúng túng cho các cá nhân, tổ chức khi thức hiện thủ tục vì mỗi loại hình triển lãm ảnh có tính chất đặc thù, thành phần hồ sơ khác nhau, yêu cầu điều kiện khác nhau; vì vậy cần tách ra thành các thủ tục riêng, trong đó có thủ tục là cấp phép triển lãm ảnh Việt Nam ở nước ngoài. 

8.2. Kiến nghị thực thi


- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP và bổ sung vào Chương V của Nghị định này để thống nhất nội dung trong hệ thống văn bản, cụ thể như sau:


+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân ở địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của khu vực tổ chức tại địa phương; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức nước ngoài có trụ sở tại địa phương và của các cá nhân người nước ngoài thuộc tổ chức đó; triển lãm, liên hoan ảnh của cá nhân nước ngoài không thuộc một tổ chức nào; triển lãm, liên hoan ảnh, thi ảnh của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương đưa ra nước ngoài không có quy mô quốc gia và quốc tế) gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lịch nơi diễn ra hoạt động.


+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải có văn bản nói rõ lý do.


+ Thay thế cụm từ “ảnh chụp tác phẩm” bằng cụm từ “Ảnh mẫu tác phẩm” sẽ trưng bày, in trên giấy ảnh kích thước 10x15cm, màu sắc đúng như tác phẩm sẽ trưng bày. Hoặc đĩa CD chứa các file ảnh sẽ trưng bày, kích thước 10x15cm, độ phân giải 300dpi.


+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép triển lãm phải nộp ảnh mẫu theo quy định tại ý 3, điểm d, Khoản 1, Điều 6 Chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.

+ Cá nhân xin phép triển lãm ảnh nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Khi nộp hồ sơ cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

- Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh bằng một văn bản khác phù hợp với Nghị định 103/2009/NĐ-CP, trong đó bãi bỏ một số nội dung sau:


+ Mẫu giấy mời.


+ Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các sản phẩm in ấn) tuyên truyền quảng cáo cho triển lãm (nếu có)”


+ Đối với những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào phải được Uû ban Nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú trong đơn xin phép.


+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.


+ Đối với người nước ngoài không thuộc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mà người đó cư trú trong đơn xin triển lãm. Trường hơp cá nhân đó là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam trong đơn xin phép.


- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính ban hành văn bản liờn tịch hướng dẫn thu lệ phớ cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh. Mức lệ phí cấp phép triển lãm, thi, liên hoan ảnh đề nghị là: 350.000 đồng.


8.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 292.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 82.962.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 209.537.500 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 72%.


9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) – Mã số: BVH - 014204


9.1. Nội dung đơn giản hóa 


Bãi bỏ thủ tục này thay bằng Thông báo của tổ chức, cá nhân.


Lý do:


Điều 14 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định: “Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có ý kiến thì người đăng ký được thực hiện nội dung đã đăng ký“. Tuy nhiên, trên thực tế quy định này không khả thi vì tất cả các đơn vị đăng ký đều được chấp thuận. Vì vậy, thay vì việc đăng ký, chỉ cần yêu tổ chức, cá nhân gửi thông báo trước 03 ngày làm việc theo thông báo thời điểm tổ chức triển lãm.

9.2. Kiến nghị thực thi


Sửa đổi điều 14 Quy chế ban hành kèm định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

“Triển lãm văn hoá, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân Việt Nam không thuộc trường hợp quy định phải xin phép tại Điều 13 Quy chế này phải thông báo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm trước 03 làm việc theo thông báo thời điểm tổ chức triển lãm“.

9.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 1.753.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.753.000 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %.

10. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương – Mã số: BVH-015301


10.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể trình tự thực hiện TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức trại.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC


đ) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.

e) Bỏ Yêu cầu, điều kiện: Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài muốn tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tại Việt Nam thì phải phối hợp với đơn vị Việt Nam có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.


Lý do: Yêu cầu điều kiện này áp dụng Đối với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài ... tuy nhiên thủ tục hành chính này lại đang điều chỉnh việc tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do người thuộc địa phương tổ chức tại địa phương nên điều kiện này không phï hîp.


10.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bæ sung vµo Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“Tổ chức, cá nhân đê nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du nơi tổ chức trại”.

(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 13, Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“Sở Văn hoá, Thể thao và Du nơi tổ chức trại xem xét, thẩm định hồ sơ. Thời hạn cấp giấy phép là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du nơi tổ chức trại phải có văn bản nói rõ lý do.”


(c) Bổ sung nội dung vào khoản 2, Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“2. Đề án, Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được người hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

(d) Bỏ khoản 3, Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“3. Thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.


(đ) Bãi bỏ khoản 2, Điều 4 Quy chế tổ chức trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“2. Đối với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài muốn tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tại Việt Nam thì phải phối hợp với đơn vị Việt Nam có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật”.

10.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 13.670.725 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 9.293.336 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 4.377.389 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 32%.


11. Thủ tục đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực – Mã số: BVH-014800


11.1. Nội dung đơn giản hóa


Bãi bỏ cả 03 thủ tục.


Lý do: Tổ chức cá nhân khi tổ chức thi ảnh đều phải tiến hành xin phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Chương II Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin. Do đó, việc yêu cầu tổ chức cá nhân tiến hành đăng ký tổ chức thi ảnh tại Việt Nam là không cần thiết. 

11.2. Kiến nghị thực thi


Ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2000/BVHTT về Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh, trong đó bãi bỏ nội dung khoản 4 Điều 5 chương II Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh.

11.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 16.741.145 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 16.741.145 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.


A3. Nghệ thuật biểu diễn 


12. Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Mã số: BVH–029358

12.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho.đơn vị nghệ thuật, diễn viên địa phương ra nước ngoài biểu diễn.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


12.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 3 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho.đơn vị nghệ thuật, diễn viên địa phương ra nước ngoài biểu diễn) vào Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào Điều 15 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chÕ ho¹t ®éng biÓu diÔn vµ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.

(c) Sửa khoản 2 Điều 22, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

12.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 339.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 150.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 44%.

13. Thủ tục cho phép đơn vị nghệ thuật đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.– Mã số: BVH-029403


13.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


- Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


- Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 04 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


13.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 4 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn) vào Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào khoản 1 Điều 16 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.

(c) Sửa khoản 2 Điều 22, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

13.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 339.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 150.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%.

14. Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương


(Bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội thuộc địa phương) – Mã số: BVH–029338

14.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.

b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật.

14.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương) vào Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào khoản 1, Điều 22 Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(c) Sửa khoản 2, Điều 22, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


14.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.279.821.600 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 3.935.474.400 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 344.347.200 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 8%.

15. Thủ tục cấp cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ – CP của chính phủ: Đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (các đơn vị ngoài công lập) – Mã số: BVH - 029285

15.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật. 


15.2. Kiến nghị thực thi:


(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập) vào Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào khoản 1 Điều 22 Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.


(c) Sửa khoản 2, Điều 22, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

15.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.017.346.600 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 891.259.800 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 126.086.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 12%.

16. Thủ tục Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục nghệ thuật biểu diễn Hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội; chủ địa điểm khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng) – Mã số: BVH–029362


16.1. Nội dung đơn giản hóa 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cần thiết cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn.

Lý do: Đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đối với thủ tục này đã được Cục nghệ thuật biểu diễn hoặc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội; chủ địa điểm khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng). Cho nên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không cần thiết cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn.


16.2. Kiến nghị thực thi

Sửa khoản 1 Điều 17 Quyết định số 47/ 2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Đơn vị tổ chức biểu diễn chỉ cần gửi văn bản thông báo lịch biểu diễn của mình tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trước 03 ngày theo lịch đã ghi trong thông báo”.

16.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 2.597.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2.597.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 100%.

17. Thủ tục đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động – Mã số: BVH–029360

17.1. Nội dung đơn giản hóa

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn. Địa phương không cần thiết cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn.


Lý do: Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động (có quy mô nội bộ) đều đã được Cục nghệ thuật biểu diễn hoặc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép hoặc cấp phép. Cho nên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không cần thiết cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn.


17.2. Kiến nghị thực thi

Sửa khoản 1 Điều 17 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Đơn vị tổ chức biểu diễn chỉ cần gửi văn bản thông báo lịch biểu diễn của mình tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trước 03 ngày theo lịch đã ghi trong thông báo.”


17.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa 2.597.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2.597.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí 100%.


17. Thủ tục cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các tổ chức tại địa phương – Mã số: BVH–029831


17.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng đĩa CNSK cho các tổ chức địa phương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


- Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


17.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 01 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng đĩa CNSK cho các tổ chức địa phương) vào Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu.


(b) Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu,cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01bộ”.

(c) Sửa khoản 2 Điều 9 Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu. Cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


17.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.098.481.440 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 937.086.080 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 161.395.360 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 15%.

18. Thủ tục phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu – Mã số: BVH–029881

18.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định mẫu đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các doanh nghiệp nhập khẩu.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Chỉ cần 05 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


18.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 01 (mẫu đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các doanh nghiệp nhập khẩu) vào Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


(b) Bổ sung vào điểm b, khoản 2, Điều 2, Chương II, Phần C Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.

(c) Sửa khoản 2, Điều 2, Chương II Phần C Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


18.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 657.423.300 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 635.901.600 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 21.521.700 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.

19. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn – Mã số: BVH-029413

19.1. Nội dung đơn giản hóa 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn, địa phương không cần thiết cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn.


Lý do: Người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn đều đã được Cục nghệ thuật biểu diễn hoặc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép biểu diễn. Cho nên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ chức biểu diễn, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không cần thiết cấp giấy tiếp nhận biểu diễn.


19.2. Kiến nghị thực thi

Sửa khoản Điều 17 và khoản 1 Điều 22 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


Đơn vị tổ chức biểu diễn chỉ cần gửi văn bản thông báo lịch biểu diễn của của mình tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 03 ngày theo lịch biểu diễn đã ghi trong thông báo.


19.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.697.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 1.697.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

20. Thủ tục cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương – Mã số: BVH-030235

20.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấý phép tổ chức thi người đẹp tại địa phương.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lý do: Chỉ cần 10 ngày làm việc là đủ thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục.


20.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 1 (mẫu đơn đề nghị cấp giấý phép tổ chức thi Người đẹp tại địa phương) vào Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung).


(b) Bổ sung vào khoản 2 Điều 4 Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Quy chế sửa đổi, bổ sung ), cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.


(c) Sửa khoản 2, Điều 14 Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


20.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 92.236.140 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5.165.208 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 87.070.932 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 43%.

A4. Quảng cáo; karaoke; vũ trường; lễ hội 


21. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường – Mã số: BVH-023871

21.1. Nội dung đơn giản hóa

- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD;


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô và các hình thức tương tự tại điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC)


- Thay thế bằng các điều kiện để thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô.


Lý do: Cấp phép thực hiện quảng cáo là hoạt động tiền kiểm nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, cụ thể:

- Về mục tiêu quản lý: Thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc quy định cụ thể về nội dung, hình thức quảng cáo trong hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với nội dung quảng cáo thì hoạt động cấp phép không còn cần thiết. Điều đó cũng được chứng minh báo chí là phương tiện quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn, tốc độ cung cấp thông tin nhanh, đối tượng tiếp nhận đông đảo nhất cũng ít có trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo tuy các nội dung quảng cáo không phải xin phép trước khi thực hiện.


Hơn nữa, thực tế hiện nay cho thấy nội dung quảng cáo được duyệt trong giấy phộp cũn chứa đựng yếu tố cảm tính của nhà quản lý nên nhiều nội dung quảng cáo tuy đã được cấp phép nhưng vẫn không được người tiếp nhận quảng cáo đồng tình. Vì vậy, việc xóa bỏ cấp phép thực hiện quảng cáo cũng góp phần thúc đẩy người quảng cáo nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện các nội dung quảng cáo phù hợp pháp luật và yêu cầu của người tiếp nhận để đạt được hiệu quả.


Mặt khác, việc xoá bỏ cấp phép quảng cáo cũng là biện pháp quan trọng giúp thống nhất phương pháp quản lý đối với hoạt động này ở địa phương. Hiện nay, cơ quan quản lý chỉ coi trọng việc quản lý bằng cấp phép mà ít quan tâm đến công tác hậu kiểm nên việc phát hiện và xử lý vi phạm không được tiến hành thường xuyên. Với việc xoá bỏ cấp phép thì công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện quảng cáo này chỉ có một phương pháp là hậu kiểm và hành vi vi phạm quảng cáo chỉ có một hành vi cần xử lý: vi phạm nội dung, hình thức quảng cáo.

- Đối với các doanh nghiệp: Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quảng cáo, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đã được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép quảng cáo đã và đang là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp. Thủ tục còn rườm rà, phức tạp và khó thực hiện. Theo quy định các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo đối với bảng, biển, panô, mỗi doanh nghiệp quảng cáo phải hoàn tất tối thiểu 8 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ. Trong đó, có một số giấy phép con không cần thiết như: Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng đối với bảng biển, pa-nô tấm nhỏ không phải là công trình xây dựng; Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành nông nghiệp, ngành y tế vì nội dung giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Để hoàn thành thủ tục của các các giấy phép con này doanh nghiệp phải mất thêm nhiều thời gian và chi phí. Mặt khác, khi thực hiện một chiến lược quảng cáo thì doanh nghiệp thường sử dụng một sản phẩm quảng cáo ở nhiều địa phương, như vậy, cùng nội dung quảng cáo đó, doanh nghiệp sẽ phải xin cấp phép tại cơ quan quản lý quảng cáo ở tất cả các tỉnh, thành phố dự định thực hiện quảng cáo, gây mất thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp; có nhiều trường hợp các cơ quan quản lý ở các địa phương có ý kiến khác nhau gây những bức xúc, khiếu kiện không cần thiết. Sự phức tạp này là một trong các yếu tố hạn chế cơ hội thành công của doanh nghiệp khi thực hiện tiếp cận thị trường của sản phẩm cần quảng cáo. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp vì để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh của mình nên đã chấp nhận việc quảng cáo không phép. 


- Đối với việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giấy phép thực hiện quảng cáo không phải là một giấy bảo đảm về chất lượng sản phẩm, vấn đề này đã có các văn bản chuyên ngành về quản lý chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh thể hiện qua các giấy phép như giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế…. Mặt khác, hầu hết các phương tiện quảng cáo hiện nay đều không phải cấp phép thực hiện quảng cáo trước khi thực hiện nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Như vậy, mục đích bảo vệ người tiêu dùng của Giấy phép thực hiện quảng cáo là không cần thiết.


21.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bãi bỏ quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo; điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.7 khoản 1; khoản 2; điểm 3.2 khoản 3, mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


(b) Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1, 2, 3 và bổ sung khoản 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP, cụ thể như sau:


“1. Vị trí, địa điểm, kích thước, chất liệu, thời hạn, kiểu dáng bảng, biển, pa-nô quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo tại địa phương;


2. Bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 40m2 trở lên đứng độc lập phải xin cấp giấy phép xây dựng. Các bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 20m2 gắn với công trình xây dựng đã có trước phải có văn bản thẩm định của ngành xây dựng về độ an toàn với công trình quảng cáo có trước;


3. Không được che khuất 10% diện tích bảng quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách 200m, đo từ tim đường đên bảng quảng cáo có trước.


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”.

(c) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


21.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 5.462.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 5.462.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

22. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường – Mã số: BVH-024030

22.1. Nội dung đơn giản hóa 

- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước và các hình thức tương tự; băng rôn tại điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng các điều kiện để thực hiện quảng cỏo trên băng rôn tại Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP. Đối với phương tiện giao thông, vật thể trên không dưới nước, vật thể di động khác thực hiện theo nội dung, hình thức đã được pháp luật quy định và quản lý thông qua hậu kiểm.

Lý do: 

- Thông thường 01 sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, dẫn đến tình trạng nếu doanh nghiệp thực hiện quảng cáo với một sản phẩm quảng cáo trên địa bàn cả nước thì cùng một lúc phải xin phép ở nhiều địa phương, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp.


- Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về các điều kiện để thực hiện quảng cáo như các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo, tiếng nói, chữ viết, để đảm bảo tính thẩm mỹ; các loại giấy tờ cần phải có về hàng hoá, dịch vụ để các cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm. Vì vậy, có th ể thay phương pháp cấp phép bằng phương pháp hậu kiểm và cơ chế thông báo của người thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý trước khi thực hiện quảng cáo.


- Khi đề xuất bỏ thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường và thay bằng phương pháp hậu kiểm và cơ chế thông báo của người thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý trước khi thực hiện quảng cáo và quy định các điều kiện thực hiện quảng cáo để làm căn cứ hậu kiểm.


22.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo; điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 khoản 1, mục II; khoản 2; điểm 3.1 khoản 3 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).

(b) Bổ sung khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định về các điều kiện quảng cáo trên băng-rôn, cụ thể như sau:

“4. Chỉ được quảng cáo băng rôn tại các điểm đã được quy hoạch tại địa phương;


5. Quảng cáo bằng băng-rôn cho các loại hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lời không được chăng qua đường giao thông;


6. Trước khi thực hiện quảng cáo, tổ chức, cá nhân phảI thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 3 ngày làm việc;


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”.

(c) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


22.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.089.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 4.089.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

23. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đèi với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế


Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận) 

Mã số: BVH-027388

23.1 Nội dung đơn giản hóa 

Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo và quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/ TTLT/BVHTT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế.

- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô và các hình thức tương tự tại điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).

- Thay thế bằng các điều kiện thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa- nô đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Lý do: Cấp phép thực hiện quảng cáo là hoạt động tiền kiểm nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, cụ thể:

- Về mục tiêu quản lý: Thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc quy định cụ thể về nội dung, hình thức quảng cáo trong hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với nội dung quảng cáo thì hoạt động cấp phép không còn cần thiết. Điều đó cũng được chứng minh báo chí là phương tiện quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn, tốc độ cung cấp thông tin nhanh, đối tượng tiếp nhận đông đảo nhất cũng ít có trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo tuy các nội dung quảng cáo không phải xin phép trước khi thực hiện.

Hơn nữa, thực tế hiện nay cho thấy nội dung quảng cáo được duyệt trong giấy phép còn chứa đựng yếu tố cảm tính của nhà quản lý nên nhiều nội dung quảng cáo tuy đã được cấp phép nhưng vẫn không được người tiếp nhận quảng cáo đồng tình. Vì vậy, việc xóa bỏ cấp phép thực hiện quảng cáo cũng góp phần thúc đẩy người quảng cáo nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện các nội dung quảng cáo phù hợp pháp luật và yêu cầu của người tiếp nhận để đạt được hiệu quả.


Mặt khác, việc xoá bỏ cấp phép quảng cáo cũng là biện pháp quan trọng giúp thống nhất phương pháp quản lý đối với hoạt động này ở địa phương. Hiện nay, cơ quan quản lý chỉ coi trọng việc quản lý bằng cấp phép mà ít quan tâm đến công tác hậu kiểm nên việc phát hiện và xử lý vi phạm không được tiến hành thường xuyên. Với việc xoá bỏ cấp phép thì công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện quảng cáo này chỉ có một phương pháp là hậu kiểm và hành vi vi phạm quảng cáo chỉ có một hành vi cần xử lý: vi phạm nội dung, hình thức quảng cáo.


- Đối với các doanh nghiệp: Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quảng cáo, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đã được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép quảng cáo đã và đang là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp. Thủ tục còn rườm rà, phức tạp và khó thực hiện. Theo quy định các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo đối với bảng, biển, panô, mỗi doanh nghiệp quảng cáo phải hoàn tất tối thiểu 8 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ. Trong đó, có một số giấy phép con không cần thiết như: Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng đối với bảng biển, pa-nô tấm nhỏ không phải là công trình xây dựng; Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành nông nghiệp, ngành y tế vì nội dung giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Để hoàn thành thủ tục của các các giấy phép con này doanh nghiệp phải mất thêm nhiều thời gian và chi phí. Mặt khác, khi thực hiện một chiến lược quảng cáo thì doanh nghiệp thường sử dụng một sản phẩm quảng cỏo ở nhiều địa phương, như vậy, cùng nội dung quảng cáo đó, doanh nghiệp sẽ phải xin cấp phép tại cơ quan quản lý quảng cáo ở tất cả các tỉnh, thành phố dự định thực hiện quảng cáo, gây mất thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp; có nhiều trường hợp các cơ quan quản lý ở các địa phương có ý kiến khác nhau gây những bức xúc, khiếu kiện không cần thiết. Sự phức tạp này là một trong các yếu tố hạn chế cơ hội thành công của doanh nghiệp khi thực hiện tiếp cận thị trường của sản phẩm cần quảng cáo. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp vì để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh của mình nên đã chấp nhận việc quảng cáo không phép. 


- Đối với việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giấy phép thực hiện quảng cáo không phải là một giấy bảo đảm về chất lượng sản phẩm, vấn đề này đã có các văn bản chuyên ngành về quản lý chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh thể hiện qua các giấy phép như giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế…. Mặt khác, hầu hết các phương tiện quảng cáo hiện nay đều không phải cấp phép thực hiện quảng cáo trước khi thực hiện nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Như vậy, mục đích bảo vệ người tiêu dùng của Giấy phép thực hiện quảng cáo là không cần thiết.


23.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo và điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, tiết a, điểm 1.5, điểm 1.7 khoản 1, mục II; khoản 2; điểm 3.2 khoản 3 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/ TTLT/BVHTT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế; điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).

(b) Sửa đổi quy định tại khoản 1, 2, 3 và bổ sung khoản 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP, cụ thể như sau:


“1.Vị trí, địa điểm, kích thước, chất liệu, thời hạn, kiểu dáng bảng, biển, pa-nô quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo tại địa phương;


2. Bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 40m2 trở lên đứng độc lập phải xin cấp giấy phép xây dựng. Các bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 20m2 gắn với công trình xây dựng đã có trước phải có văn bản thẩm định của ngành xây dựng về độ an toàn với công trình quảng cáo có trước;


3. Không được che khuất 10% diện tích bảng quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách 200m, đo từ tim đường đên bảng quảng cáo có trước;


…


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”.


(c) Sửa đổi quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện để quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, cụ thể như sau::


“3. Quảng cáo thuốc dùng cho người, mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, thực phẩm phải có những loại giấy tờ sau:


a) Đối với thuốc dùng cho người phải có bản hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt và giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm.


b) Đối với mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm do Bộ Y tế cấp.


c) Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cư sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn.”

(d) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


23.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10.964.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 10.964.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

24. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan cña Bộ Y tế cấp giấy tiếp nhận) 

Mã số: BVH 028306

24.1. Nội dung đơn giản hóa

- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo,các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với thuốc dựng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoỏ chất, chế phẩm diệt cụn trựng, diệt khuẩn dựng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/ TTLT/BVHTT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước và các hình thức tương tự; băng rôn tại điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng các điều kiện để thực hiện quảng caó trên băng rôn tại Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP và điều kiện thực hiện quảng cáo đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Đối với phương tiện giao thông, vật thể trên không dưới nước, vật thể di động khác thực hiện theo nội dung, hình thức đã được pháp luật quy định.


Lý do: 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành y tế là không cần thiết vì nội dung của nó giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Chỉ cần quy định các điều kiện để thực hiện quảng cáo đối với loại hàng hoá này.

- Về nội dung quảng cáo: Thông thường 01 sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, dẫn đến tình trạng nếu doanh nghiệp thực hiện quảng cáo với một sản phẩm quảng cáo trên địa bàn cả nước thì cùng một lúc phải xin phép ở nhiều địa phương, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, mặt khác, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về các điều kiện để thực hiện quảng cáo như các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo, tiếng nói, chữ viết, để đảm bảo tính thẩm mỹ; các loại giấy tờ cần phải có về hàng hoá, dịch vụ để các cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm. Vì vậy, có thể thay phương pháp cấp phép bằng phương pháp hậu kiểm và cơ chế thông báo của người thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý trước khi thực hiện quảng cáo.


24.2. Kiến nghị thực thi:.

(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo; điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, tiết a, điểm 1.5, khoản 1, mục II; khoản 2; điểm 3.1 khoản 3 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế; điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).

(b) Bổ sung khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định về các điều kiện quảng cáo trên băng-rôn, cụ thể như sau:


“4. Chỉ được quảng cáo băng rôn tại các điểm đã được quy hoạch tại địa phương;


5. Quảng cáo bằng băng-rôn cho các loại hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lời không được chăng qua đường giao thông;


6. Trước khi thực hiện quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 3 ngày làm việc;


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”.


(c) Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo đối với thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cụ thể như sau:

“3. Quảng cáo thuốc dùng cho người,, mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, thực phẩm phải có những loại giấy tờ sau:


a) Đối với thuốc dùng cho người phải có bản hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt và giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm.


b) Đối với mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm do Bộ Y tế cấp.


c) Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn.”

(d) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


24.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 5.462.000.000 đồng/năm. 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 5.462.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

25. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-n« đèi víi hµng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận) 

Mã số: BVH-027418

25.1. Nội dung đơn giản hóa

- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo vµ các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô và các hình thức tương tự tại điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng điều kiện để thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Lý do: Cấp phép thực hiện quảng cáo là hoạt động tiền kiểm nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, cụ thể:

- Về mục tiêu quản lý: Thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc quy định cụ thể về nội dung, hình thức quảng cáo trong hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với nội dung quảng cáo thì hoạt động cấp phép không còn cần thiết. Điều đó cũng được chứng minh báo chí là phương tiện quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn, tốc độ cung cấp thông tin nhanh, đối tượng tiếp nhận đông đảo nhất cũng ít có trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo tuy các nội dung quảng cáo không phải xin phép trước khi thực hiện.


Hơn nữa, thực tế hiện nay cho thấy nội dung quảng cáo được duyệt trong giấy phép còn chứa đựng yếu tố cảm tính của nhà quản lý nên nhiều nội dung quảng cáo tuy đã được cấp phép nhưng vẫn không được người tiếp nhận quảng cáo đồng tình. Vì vậy, việc xóa bỏ cấp phép thực hiện quảng cáo cũng góp phần thúc đẩy người quảng cáo nâng cao trỡnh độ hiểu biết pháp luật, thực hiện các nội dung quảng cáo phù hợp pháp luật và yêu cầu của người tiếp nhận để đạt được hiệu quả.


Mặt khác, việc xoá bỏ cấp phép quảng cáo cũng là biện pháp quan trọng giúp thống nhất phương pháp quản lý đối với hoạt động này ở địa phương. Hiện nay, cơ quan quản lý chỉ coi trọng việc quản lý bằng cấp phép mà ít quan tâm đến công tác hậu kiểm nên việc phát hiện và xử lý vi phạm không được tiến hành thường xuyên. Với việc xoá bỏ cấp phép thì công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện quảng cáo này chỉ có một phương pháp là hậu kiểm và hành vi vi phạm quảng cáo chỉ có một hành vi cần xử lý: vi phạm nội dung, hình thức quảng cáo.


- Đối với các doanh nghiệp: Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quảng cáo, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đã được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép quảng cáo đã và đang là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp. Thủ tục còn rườm rà, phức tạp và khó thực hiện. Theo quy định các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo đối với bảng, biển, panô, mỗi doanh nghiệp quảng cáo phải hoàn tất tối thiểu 8 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ. Trong đó, có một số giấy phép con không cần thiết như: Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng đối với bảng biển, pa-nô tấm nhỏ không phải là công trình xây dựng; Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành nông nghiệp, ngành y tế vì nội dung giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Để hoàn thành thủ tục của các các giấy phép con này doanh nghiệp phải mất thêm nhiều thời gian và chi phí. Mặt khác, khi thực hiện một chiến lược quảng cáo thì doanh nghiệp thường sử dụng một sản phẩm quảng cỏo ở nhiều địa phương, như vậy, cùng nội dung quảng cáo đú, doanh nghiệp sẽ phải xin cấp phép tại cơ quan quản lý quảng cáo ở tất cả các tỉnh, thành phố dự định thực hiện quảng cáo, gây mất thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp; có nhiều trường hợp các cơ quan quản lý ở các địa phương có ý kiến khác nhau gây những bức xúc, khiếu kiện không cần thiết. Sự phức tạp này là một trong các yếu tố hạn chế cơ hội thành công của doanh nghiệp khi thực hiện tiếp cận thị trường của sản phẩm cần quảng cáo. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp vì để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh của mình nên đã chấp nhận việc quảng cáo không phép. 


- Đối với việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giấy phép thực hiện quảng cáo không phải là một giấy bảo đảm về chất lượng sản phẩm, vấn đề này đã có các văn bản chuyên ngành về quản lý chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh thể hiện qua các giấy phép như giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế…. Mặt khác, hầu hết các phương tiện quảng cáo hiện nay đều không phải cấp phép thực hiện quảng cáo trước khi thực hiện nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Như vậy, mục đích bảo vệ người tiêu dùng của Giấy phép thực hiện quảng cáo là không cần thiết.


25.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo và điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, tiết b, c, d, đ, điểm 1.5, điểm 1.7 khoản 1, mục II; khoản 2; điểm 3.4 khoản 3 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC.


(b) Sửa đổi quy định tại khoản 1, 2, 3 và bổ sung khoản 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, cụ thể như sau:


“1. Vị trí, địa điểm, kích thước, chất liệu, thời hạn, kiểu dáng bảng, biển, pa-nô quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo tại địa phương.

2. Bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 40m2 trở lên đứng độc lập phải xin cấp giấy phép xây dựng. Các bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 20m2 gắn với công trình xây dựng đã có trước phải có văn bản thẩm định của ngành xây dựng về độ an toàn với công trình quảng cáo có trước.


3. Không được che khuất 10% diện tích bảng quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách 200m, đo từ tim đường đên bảng quảng cáo có trước.


…


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”


(c) Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo đối với thuốc dùng cho người,, mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, thực phẩm, cụ thể như sau:

“3. Quảng cáo thuốc dùng cho người,mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, thực phẩm phải có những loại giấy tờ sau:


…


b) Đối với mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm do Bộ Y tế cấp.


c) Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cư sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn.


d) Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.


đ) Đối với trang thiết bị y tế phải có các tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các Viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam uỷ quyền thử nghiệm chấp nhận”.


(c) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


25.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 6.852.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 6.852.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

26. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận) 

Mã số: BVH-035943

26.1. Nội dung đơn giản hóa 


- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo và các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước và các hình thức tương tự; băng rôn tại điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng các quy định về các điều kiện quảng cáo trên băng-rôn và điều kiện thực hiện quảng cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiêt bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Đối với phương tiện giao thông, vật thể trên không dưới nước, vật thể di động khác thực hiện theo nội dung, hình thức đã được pháp luật quy định.


Lý do: 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành y tế là không cần thiết vì nội dung của nó giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Chỉ cần quy định các điều kiện để thực hiện quảng cáo đối với loại hàng hoá này.


- Về nội dung quảng cáo: Thông thường 01 sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, dẫn đến tình trạng nếu doanh nghiệp thực hiện quảng cáo với một sản phẩm quảng cáo trên địa bàn cả nước thì cùng một lúc phải xin phép ở nhiều địa phương, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, mặt khác, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về các điều kiện để thực hiện quảng cáo như các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo, tiếng nói, chữ viết, để đảm bảo tính thẩm mỹ; các loại giấy tờ cần phải có về hàng hoá, dịch vụ để các cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm. Vì vậy, có thể thay phương pháp cấp phép bằng phương pháp hậu kiểm và cơ chế thông báo của người thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý trước khi thực hiện quảng cáo.


26.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, tiết b, c, d, đ, điểm 1.5, khoản 1, khoản 2; điểm 3.3 khoản 3 mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


(b) Bổ sung khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định về các điều kiện quảng cáo trên băng-rôn, cụ thể như sau:


“4. Chỉ được quảng cáo băng rôn tại các điểm đã được quy hoạch tại địa phương;


5. Quảng cáo bằng băng-rôn cho các loại hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lời không được chăng qua đường giao thông;


6. Trước khi thực hiện quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 3 ngày làm việc;


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”


- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm,cụ thể như sau:

“3. Quảng cáo thuốc dùng cho người, mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế, thực phẩm phải có những loại giấy tờ sau:


…


b) Đối với mỹ phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm do Bộ Y tế cấp.


c) Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cư sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn


d) Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp


đ) Đối với trang thiết bị y tế phải có các tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các Viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam uỷ quyền thử nghiệm chấp nhận”.


(c) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


26.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.096.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 4.096.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

27. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn – Mã số: BVH-028439

27.1. Nội dung đơn giản hóa 

- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo vµ các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô và các hình thức tương tự tại điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng về điều kiện để quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô và điều kiện thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.


Lý do: Cấp phép thực hiện quảng cáo là hoạt động tiền kiểm nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực quảng cáo và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, cụ thể:

- Về mục tiêu quản lý: Thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo nhằm kiểm soát nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc quy định cụ thể về nội dung, hình thức quảng cáo trong hệ thống văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và thường xuyên tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với nội dung quảng cáo thì hoạt động cấp phép không còn cần thiết. Điều đó cũng được chứng minh báo chí là phương tiện quảng cáo chiếm tỷ trọng lớn, tốc độ cung cấp thông tin nhanh, đối tượng tiếp nhận đông đảo nhất cũng ít có trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo tuy các nội dung quảng cáo không phải xin phép trước khi thực hiện.


Hơn nữa, thực tế hiện nay cho thấy nội dung quảng cáo được duyệt trong giấy phép còn chứa đựng yếu tố cảm tính của nhà quản lý nên nhiều nội dung quảng cáo tuy đã được cấp phép nhưng vẫn không được người tiếp nhận quảng cáo đồng tình. Vì vậy, việc xóa bỏ cấp phép thực hiện quảng cáo cũng góp phần thúc đẩy người quảng cáo nâng cao trỡnh độ hiểu biết pháp luật, thực hiện các nội dung quảng cáo phù hợp pháp luật và yêu cầu của người tiếp nhận để đạt được hiệu quả.


Mặt khác, việc xoá bỏ cấp phép quảng cáo cũng là biện pháp quan trọng giúp thống nhất phương pháp quản lý đối với hoạt động này ở địa phương. Hiện nay, cơ quan quản lý chỉ coi trọng việc quản lý bằng cấp phép mà ít quan tâm đến công tác hậu kiểm nên việc phát hiện và xử lý vi phạm không được tiến hành thường xuyên. Với việc xoá bỏ cấp phép thì công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện quảng cáo này chỉ có một phương pháp là hậu kiểm và hành vi vi phạm quảng cáo chỉ có một hành vi cần xử lý: vi phạm nội dung, hình thức quảng cáo.

- Đối với các doanh nghiệp: Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quảng cáo, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đã được thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép quảng cáo đã và đang là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp. Thủ tục còn rườm rà, phức tạp và khó thực hiện. Theo quy định các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo đối với bảng, biển, panô, mỗi doanh nghiệp quảng cáo phải hoàn tất tối thiểu 8 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ. Trong đó, có một số giấy phép con không cần thiết như: Văn bản thỏa thuận với Sở Xây dựng đối với bảng biển, pa-nô tấm nhỏ không phải là công trình xây dựng; Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành nông nghiệp, ngành y tế vì nội dung giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Để hoàn thành thủ tục của các các giấy phép con này doanh nghiệp phải mất thêm nhiều thời gian và chi phí. Mặt khác, khi thực hiện một chiến lược quảng cáo thì doanh nghiệp thường sử dụng một sản phẩm quảng cáo ë nhiều địa phương, như vậy, cùng nội dung quảng cáo đó, doanh nghiệp sẽ phải xin cấp phép tại cơ quan quản lý quảng cáo ở tất cả các tỉnh, thành phố dự định thực hiện quảng cáo, gây mất thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp; có nhiều trường hợp các cơ quan quản lý ở các địa phương có ý kiến khác nhau gây những bức xúc, khiếu kiện không cần thiết. Sự phức tạp này là một trong các yếu tố hạn chế cơ hội thành công của doanh nghiệp khi thực hiện tiếp cận thị trường của sản phẩm cần quảng cáo. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp vì để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh của mình nên đã chấp nhận việc quảng cáo không phép. 


- Đối với việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Giấy phép thực hiện quảng cáo không phải là một giấy bảo đảm về chất lượng sản phẩm, vấn đề này đã có các văn bản chuyên ngành về quản lý chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng điều chỉnh thể hiện qua các giấy phép như giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực y tế….Mặt khác, hầu hết các phương tiện quảng cáo hiện nay đều không phải cấp phép thực hiện quảng cáo trước khi thực hiện nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Như vậy, mục đích bảo vệ người tiêu dùng của Giấy phép thực hiện quảng cáo là không cần thiết.


27.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bãi bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4,1.6, 1.7 khoản 1, khoản 2; điểm 3.4 khoản 3 môc II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm a, b, c, d, e khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).

(b) Sửa đổi quy định tại khoản 1, 2, 3 và bổ sung khoản 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện để quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, cụ hể như sau:


“1. Vị trí, địa điểm, kích thước, chất liệu, thời hạn, kiểu dáng bảng, biển, pa-nô quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo tại địa phương;


2. Bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 40m2 trở lên đứng độc lập phải xin cấp giấy phép xây dựng. Các bảng, biển, pa-nô có diện tích từ 20m2 gắn với công trình xây dựng đã có trước phải có văn bản thẩm định của ngành xây dựng về độ an toàn với công trình quảng cáo có trước;


3. Không được che khuất 10% diện tích bảng quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách 200m, đo từ tim đường đến bảng quảng cáo có trước;


…


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”.


(c) Sửa đổi khoản 6, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như sau:


“6. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có các giấy tờ sau:


a) Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.


b) Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm.


c) Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.


d) Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm”.


(d) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


27.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.111.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 4.111.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.


28. Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn – Mã số: BVH-028473


28.1. Nội dung đơn giản hóa 


- Bỏ quy định cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước quy định tại khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD.


- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước và các hình thức tương tự; băng rôn tại điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


- Thay thế bằng các điều kiện để quảng cáo trên băng rôn tại Điều 12, điều kiện để quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP.


Lý do: 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của ngành nông nghiệp là không cần thiết vì nội dung của giấy tiếp nhận này giống với nội dung giấy phép lưu hành sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.Chỉ cần quy định điều kiện để thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý thông qua hậu kiểm.


- Về nội dung quảng cáo: thông thường 01 sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, dẫn đến tình trạng nếu doanh nghiệp thực hiện quảng cáo với một sản phẩm quảng cáo trên địa bàn cả nước thì cùng một lúc phải xin phép ở nhiều địa phương, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, mặt khác, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về các điều kiện để thực hiện quảng cáo như các yêu cầu về nội dung, hình thức quảng cáo, tiếng nói, chữ viết, để đảm bảo tính thẩm mỹ; các loại giấy tờ cần phải có về hàng hoá, dịch vụ để các cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm. Vì vậy, có thể thay phương pháp cấp phép bằng phương pháp hậu kiểm và cơ chế thông báo của người thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý trước khi thực hiện quảng cáo


28.2. Kiến nghị thực thi

(a) B·i bỏ khoản 2, Điều 16 Pháp lệnh Quảng cáo, điểm 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.6 khoản 1; khoản 2; điểm 3.3 khoản 3 môc II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD; điểm f, g, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (thay thế Thông tư số 67/TT-BTC).


(b) Bổ sung khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 12 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định về các điều kiện quảng cáo trên băng-rôn, cụ thể như sau:


“4. Chỉ được quảng cáo băng rôn tại các điểm đã được quy hoạch tại địa phương;


5. Quảng cáo bằng băng-rôn cho các loại hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lời không được chăng qua đường giao thông;


6. Trước khi thực hiện quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 3 ngày làm việc;


7. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng, băng-rôn phải ghi rừ tên, địa chỉ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.


8. Chủ phương tiện bảng quảng cáo, chủ địa điểm treo băng-rôn chịu trách nhiệm về hoạt động quảng cáo trên phương tiện của mình”


(c) Sửa đổi khoản 6, Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP về điều kiện thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như sau:


“6. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có các giấy tờ sau:


a) Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.


b) Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm.


c) Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.


d) Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm”.


(d) Bỏ mẫu đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2007 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).


28.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.731.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2.731.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

29. Thủ tục gia hạn giấy phép thực quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, phương tiện giao thông – Mã số: BVH-035943 


29.1. Nội dung đơn giản hóa

Bỏ thủ tục gia hạn cấp phép thực hiện quảng cáo

Lý do: 

Khi rà soát các thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, phương tiện giao thông đã đề xuất xoá bỏ thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo, vì vậy, thủ tục gia hạn cấp phép thực hiện quảng cáo cũng không cần thiết.


29.2. Kiến nghị thực thi

Đề nghị bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 19 nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.


29.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4,096,000,000 đồng.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng.

- Tỷ lệ cắt giảm: 100%.

30. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) – Mã số: BVH-002628

30.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e-mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.


c) Quy định thời gian giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế dễ dàng. Quy định 10 ngày làm việc quá dài.


d) Bỏ “gia hạn” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Vì Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ không có thủ tục gia hạn.


đ) Bỏ “Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề” trong thành phần hồ sơ

Lý do: Kinh doanh karaoke là ngành nghề kinh doanh không điều kiện, không bắt buộc khi thành lập phải có vốn pháp định. Vì vậy mọi tổ chức, các nhân dễ dàng kinh doanh karaoke khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được pháp luật quy định; Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke đủ điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh karaoke về diện tích phòng, âm thanh, ánh sáng... được quy định tại Điều 30, 32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khi kinh doanh karaoke đã không làm ảnh hưởng đến các hộ liền kề vì điều kiện ánh sáng, cách âm tốt không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ liền kề nhưng vẫn phải xin ý kiến của các hộ liền kề, nếu các hộ liền kề vì lý do cá nhân không đồng ý như vậy vô hình chung đủ điều kiện kinh doanh karaoke theo quy định của pháp luật nhưng lại không được kinh doanh chỉ vì không có sự đồng ý của các hộ liền kề. Việc quy định như vậy là hoàn toàn vô lý trái với quy định của pháp luật; tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 quy định không được hoạt động kinh doanh karaoke sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này thì được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng. Việc giới hạn thời hạn hoạt động kinh doanh karaoke trên đã không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ liền kề. 


e) Bổ sung quy định “Trường hợp, các tổ chức quy định tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP chuyển đến làm việc, hoạt động trong phạm vi 200m đối với địa điểm hoạt động karaoke thì tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke vẫn được phép kinh doanh theo giấy phép đã cấp”.


Lý do: Việc quy định trường hợp này bảo đảm cho tổ chức, cá nhân đang kinh doanh karaoke được quyền hoạt động theo giấy phép khi phát sinh các đối tượng tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP.


g) Bỏ “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phục lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ không quy định thủ tục gia hạn vì vậy việc quy định Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” là không cần thiết. 

h) Bỏ “Những hộ liền kề theo quy định gồm” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Điều 30,32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đã quy định phải có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề và thủ tục này đang đề xuất bỏ. 

i) Bỏ quy định tài liệu kèm theo gồm: “Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Văn bản đồng ý của các hộ liền kề” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Điều 30,31 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đã quy định phải có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề. Mục này đang yêu cầu bỏ vì không hợp lý với tình hình kinh tế, xã hội hiện nay.

k) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke để tạo thuận lợi thực hiện thống nhất cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này. 


Lý do: Rất nhiều địa phương đã vận dụng thu phí với các mức thu khác nhau từ 50.000đ đến 300.000đ. Đến nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về vấn đề này.

30.2. Kiến nghị thực thi

(a) Sửa đổi, Bổ sung khoản 2 điều 31 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“b) Số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do”.


(b) Bỏ “gia hạn” trong mẫu số 6 Giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(c) Bỏ quy định phải có “Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề” trong thành phần hồ sơ quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


(d) Bổ sung khoản 4 Điều 30 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“Trường hợp, các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP chuyển đến làm việc, hoạt động trong phạm vi 200m đối với địa điểm hoạt động karaoke thì tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke vẫn được phép kinh doanh theo giấy phép đã cấp”.


(đ) Bỏ “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phục lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(e) Bỏ “Những hộ liền kề theo quy định gồm” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(g) Bỏ quy định tài liệu kèm theo gồm: “Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Văn bản đồng ý của các hộ liền kề” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(h) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke để tạo thuận lợi cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này.

30.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.010.100.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 558.500.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 451.600.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 45%.

31. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường – Mã số: BVH-01881

31.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Nhà văn hóa, trung tâm văn hóa xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể nhà văn hóa, trung tâm văn hóa xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e-mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.

c) Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hộ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế dễ dàng.


d) Bỏ “gia hạn lần 1 và gia hạn lần 2” trong mẫu số 4 giấy phép kinh doanh vũ trường phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ không có thủ tục gia hạn.


đ) Bỏ quy định tại khoản 2 điều 24 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên“ và Bỏ quy định mục 3 điểm a khoản 2 điều 25 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ “Bản sao giấy chứng nhận trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ”.


Lý do: Việc quy định người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên là không hợp lý.

+ Kinh doanh vũ trường là hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, do đó việc quy định người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên là không hợp lý vì người có trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật đâu phải ai cũng biết khiêu vũ mà có những người biết khiêu vũ đâu cần phải có trình độ văn hoá, nghệ thuật.


+ Đây là thủ tục quy định về cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường lại không quy định người điều hành hoạt động kinh doanh vũ trường phải có trình độ mà lại quy định người điều hành hoạt động tại phòng khiêu vũ, phòng khiêu vũ chỉ là 1 trong nhiều hoạt động của việc kinh doanh Vũ trường. Việc quy định người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ là chưa chuẩn xác. 


Nếu có quy định người Người điều hành hoạt động trực tiếp tại Vũ trường phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên thì cũng cần bỏ. Vì tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật đâu phải là đã quản lý, điều hành Vũ trường giỏi. Hơn nữa việc kinh doanh Vũ trường đâu chỉ kinh doanh mỗi khiêu vũ mà còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác (ăn uống, Karaoke…). Điều kiện phải có trình độ văn hoá, nghệ thuật trở lên đối thủ tục này là không cần thiết cần bãi bỏ.

e) Bỏ “ Tên, biển hiệu kinh doanh” trong nội dung của mẫu đơn được quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Tại phần đầu của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường được quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ đã ghi rõ “Tên tổ chức được cấp phép (viết chữ in hoa)” như vậy Tên đã được cấp phép đương nhiên sẽ là tên của biển hiệu. Việc quy định “tên được cấp phép” rồi “tên của biển hiệu” vô hình chung đã quy định 2 tên của cơ sở vũ trường. 


g) Bỏ “ Tên, biển hiệu kinh doanh” trong nội dung của mẫu đơn được quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

Lý do: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ không quy định gia hạn. Vì vậy không cần quy định nội dung trên.

h) Bỏ “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ” tại điểm 3 mẫu số 3 Đơn đề nghị kinh doanh vũ trường được quy định tại phụ lục đính kèm của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

Lý do: Đề xuất bỏ quy định tại khoản 2 điều 24 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên“ 

(i) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường để tạo thuận lợi thực hiện thống nhất cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này

Lý do: Đến nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về vấn đề này.

31.2. Kiến nghị thực thi

(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“b) Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


(b) Bỏ “gia hạn lần 1 và gia hạn lần 2” trong mẫu số 4 giấy phép kinh doanh vũ trường phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(c) Bỏ quy định tại khoản 2 điều 24 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên“ và Bỏ quy định mục 3 điểm a khoản 2 điều 25 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ “Bản sao giấy chứng nhận trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ”.


(d) Bỏ “ Tên, biển hiệu kinh doanh” trong nội dung của mẫu đơn được quy định tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

(đ) Bỏ “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày …… tháng … năm” trong mẫu số 4 giấy phép kinh doanh vũ trường tại phục lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

(e) Bỏ “Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ” tại điểm 3 mẫu số 3 Đơn đề nghị kinh doanh vũ trường được quy định tại phụ lục đính kèm của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

(g) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường để tạo thuận lợi thực hiện thống nhất cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này

31.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.017.100.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 450.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 566.600.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 56%.

32. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Lễ hội – Mã số: BVH-02687

32.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Tổ chức xin cấp giấy phép nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.


c) Bổ sung thêm trong Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng là “cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm“.

Lý do: Đỡ mất thời gian, công sức cho việc phải làm 2 loại giấy: Đơn đề nghị và bản cam kết.


d) Bỏ “Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm” được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


Lý do: Trong Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đã quy định cụ thể nội dung đơn cần những nội dung gì. Nay chỉ cần bổ sung thêm trong đơn là cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm, như vậy sẽ đỡ mất thời gian, công sức cho việc phải làm 2 loại giấy: Đơn đề nghị và bản cam kết.


đ) Bổ sung 01 mẫu đơn (phụ lục đính kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ). 


Lý do: Không có mẫu đơn đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội. 


32.2. Kiến nghị thực thi

(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 18 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“b) Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.”


(b) Sửa đổi, bổ sung vào gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a, khoản 2 điều 18 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm“.


(c) Bỏ quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


(d) Bổ sung 01 mẫu đơn (phụ lục đính kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-VHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ).


32.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 224.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 115.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 108.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 48%.

A5. Thư viện

33. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên – Mã số: BVH-010069

33.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ?


b) Quy định cụ thể thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể thời gian giải quyết khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết khi nào nhận được kết quả.


33.2. Kiến nghị thực thi

Bổ sung khoản 2 vào Điều 6 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, cụ thể như sau:


“ 2. Số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết:


a. Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân”.


33.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 211,944,560 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 89.947.760 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 121.996.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 58%.

A6. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 


34. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương

a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân;


b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương;


c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu;


d) Văn hóa phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam;


đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép.


Mã số: BVH-029510

34.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e.mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Quy định rõ giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn bao nhiêu ngày. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không chủ động được trong việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu.


a) Bỏ “ý kiến của cơ quan chủ quản” trong đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

Lý do: 


- Người xin cấp phép nếu đại diện cho cơ quan, tổ chức thì đã phải ký tên và đóng dấu bên “Người xin cấp phép”.


- Người xin cấp phép nếu không thuộc cơ quan, tổ chức nào thì không có cơ quan chủ quản để xác nhận.


b) Sửa đổi cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa – Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.”

Lý do: 


Bộ Văn hoá, Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


34.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung điểm c, e, khoản 5 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 20 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

“c) Tổ chức, cá nhân có văn hóa phẩm xin cấp phép nhập khẩu, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo theo đường bưu điện. Số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan cấp phép là 01 bộ”. 

“e) Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong 30 ngày”.


(b) Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung trong mẫu đơn “Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm. (BM.Đ)” ban hành kèm theo Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa cụm từ “Kính gửi: Bộ Văn hóa-Thông tin (hoặc) Sở Văn hóa, Thông tin” thành “Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

- Bỏ” ý kiến của cơ quan chủ quản” trong đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm.

34.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 127.350.000 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 81.450.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 45.900.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 36%.

B. THỂ DỤC THỂ THAO


35. Thủ tục đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Mã số: BVH- 004408

35.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ Tổ chức, cá nhân xin phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 


Lý do: 


- Do thực tiễn hiện nay, việc tổ chức các giải thể thao chủ yếu do cơ quan nhà nước, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia đứng ra tổ chức và có kế hoạch hàng năm nên chưa có quy định cụ thể về trình tự, cách thức.


- Các tổ chức, các nhân chủ động xin tổ chức các giải thể thao chưa có nhiều.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC phải gửi hồ sơ đến Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào? (Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay e-mail...).


b) - Bỏ yêu cầu về huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải trong thành phần hồ sơ.


- Quy định rõ số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Lý do: 

- Về thành phần hồ sơ: Việc quy định hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức bao gồm cả tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải (điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục, thể thao) là không cần thiết, vì tên giải thi đấu đã được nêu trong đơn xin đăng cai tổ chức giải, còn huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải là những vật dụng sẽ được làm để phục vụ công tác tổ chức giải, không gắn với mục tiêu của thủ tục hành chính.


- Về số lượng hồ sơ: không có quy định cụ thể về số lượng hồ sơ xin đăng cai tổ chức. Điều này làm khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục xin phép đăng cai.


35.2. Kiến nghị thực thi

(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Luật thể dục, thể thao như sau:


“2. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến:


- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức.Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Tổng cục thể dục thể thao đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục thể dục thể thao đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.


- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với trường hợp xin đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép tổ chức. Trường hợp không cho phép phải có văn bản nói rõ lý do.”


(b) Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật thể dục, thể thao.

35.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 14.067.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5.691.000.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 8.376.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 60%.

36. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp – Mã số: BVH-04422

36.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ đơn vị xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải gửi hồ sơ đến Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể đơn vị thực hiện TTHC phải gửi hồ sơ đến Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào? (Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay e.mail...).

b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ?


36.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 51 Luật thể dục, thể thao như sau:


“Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp xin Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải kiểm tra các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Điều 50 để cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.”

36.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 21,654,744 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 20.219.964 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.434.780 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 7%.

37. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao – Mã số: BVH-004299

37.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ đơn vị xin Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải gửi hồ sơ đến Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể đơn vị thực hiện TTHC phải gửi hồ sơ đến Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách nào?(Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay e.mail...).


b) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ?


37.2. Kiến nghị thực thi

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 55 Luật thể dục, thể thao như sau: 


“Doanh nghiệp xin Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao gửi 01 bộ hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải kiểm tra các điều điều kiện hoạt động của doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này để cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do”.

37.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 21.654.744 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 20.219.964 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 1.434.780 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 7%.

C. DU LỊCH


C1. Lữ hành

38. Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH–017648 

38.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Bổ sung cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do: Văn bản chưa quy định rõ cách thức thực hiện và nơi gửi hồ sơ.


b) Bãi bỏ nội dung “Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Điều kiện được cấp giấy phép thành lập VPĐD là doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 01 năm kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật sở tại, vì vậy yêu cầu về “báo cáo tài chính có kiểm toán” đối với doanh nghiệp ngiệp nước ngoài là không khả thi.


c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lý do: Các giấy tờ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

d) Bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong Đơn đề nghị cấp giấy phép.

Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện là doanh nghiệp du lịch nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


đ) Bỏ tài liệu kèm theo đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: - Yêu cầu về “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương” là không cần thiết vì đã được quy định tại khoản 2 Điều 22, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Yêu cầu về “Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” là không cần thiết vì đã được quy định tại khoản 3 Điều 22, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Yêu cầu về “bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện” và “bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện” là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai các nội dung này trong đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị.

38.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh) hoặc đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện)”. 


(b) Bãi bỏ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ, cụ thể như sau: 


“Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép”. 


(c) Sửa đổi Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


"3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở”.


(d) Sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL: sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


(đ) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 7 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


“- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện;


- Bản hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện.”


38.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 100.753.656 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản háo: 40.743.668 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 60.009.988 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm: 60%.

39. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-017090


39.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và cách thức thực hiện. 

b) Quy định thời gian có hiệu lực của thủ tục hành chính.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC chưa có quy định về thời gian có hiệu lực của thủ tục hành chính. Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam chỉ cấp cho doanh nghiệp đã thành lập theo quy định của pháp luật. Do vậy, cần quy định thời gian có hiệu lực của giấy phép.


c) Bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong đơn đề nghị cấp giấy phép.

Lý do: Đối tượng đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh là doanh nghiệp du lịch nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh.


Lý do: 


- Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Yêu cầu về “Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)” và “Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)” trong tài liệu gửi kèm theo đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai các nội dung này trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị.


đ) Sửa đổi, bổ sung quy định về trường hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.


Lý do: 

- Hiện nay, có sự không thống nhất giữa Nghị định 92/2007/NĐ-CP và Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL về trường hợp doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, cụ thể như sau: 


- Tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định khi doanh nghiệp du lịch nước ngoài “Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” thì phải sửa đổi, bổ sung giấy phép;


- Tại điểm 4 Tài liệu kèm theo Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (Phụ lục số 8 kèm theo Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL) yêu cầu doanh nghiệp phải nộp: “Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)”. Như vậy, yêu cầu về “Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập” không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung cho thống nhất.


39.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“1.Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi như sau:”. 

(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 24, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định rõ về thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau: 


“Thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện được sửa đổi, bổ sung không vượt quá thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã cấp”.


(c) Sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL: sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".

(đ) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau: 


“a) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập”.


39.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 13.191.498 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản háo: 5.210.208 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 7.981.290 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 61%.

40. Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế – Mã số: BVH-017108


40.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ; quy định cụ thể cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Lý do: 


- Các văn bản quy định về TTHC này chưa quy định rõ về số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương khi làm thủ tục đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


- Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể cách thức gửi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


(b) Quy định rõ thành phần hồ sơ.

Lý do: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 về thành phần hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: “giấy tờ có liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này. Tuy nhiên không có hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP và Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về giấy tờ này.


(c) Quy định cụ thể trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài kinh doanh lữ hành tại Việt Nam.


Lý do: Trước khi Luật Đầu tư năm 2005 có hiệu lực, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể chọn áp dụng Luật Đầu tư cũ hoặc Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 52/1999/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam, vì vậy trong thời gian trước khi Luật Đầu 2005 tư có hiệu lực, Tổng cục Du lịch đã cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một số doanh nghiệp (Công ty TNHH, Cổ phần) có vốn góp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


Tuy nhiên, theo quy đinh mới của Luật Đầu tư năm 2005, không còn quy định riêng cho đối tượng này nữa. Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Việt Nam không cho phép người nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh lữ hành, đồng thời theo quy định của điều 51 Luật Du lịch, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh được phép kinh doanh lữ hành tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế. 


Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gặp khó khăn trong thủ tục đổi giấyphép kinh doanh lữ hành, đồng thời Tổng cục Du lịch không có đủ căn cứ để giải quyết thủ tục này.


Theo quy định tại Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam. 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam làm ăn, sinh sống, giúp nâng cao năng lực doanh nghiệp lữ hành, tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp lữ hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực lữ hành và góp phần phát triển kinh tế đất nước khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài chứng minh được quốc tịch Việt Nam theo Điều 11 Luật Quốc tịch năm 2008:


“Điều 11. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam 


Một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:


1. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;


2. Giấy chứng minh nhân dân;


3. Hộ chiếu Việt Nam;


4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.”


(d) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Lý do: Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi, bao gồm: kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài, kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL không có mục lựa chọn phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế.


40.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa điểm a khoản 3 Điều 49 Luật Du lịch như sau:


“Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có sự thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương”.


(b) Đề nghị bổ sung khoản b vào điểm 1 Mục I Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL như sau:


“b) Hồ sơ và thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Du lịch. 


- Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định tại Phụ lục số 1.


- Các giấy tờ liên quan được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Luật Du lịch bao gồm các giấy tờ sau: bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, xác nhận của ngân hàng về thay đổi liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch.”


c) Đề nghị có quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể: 


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 87. Điều khoản thi hành của Luật Du lịch như sau: trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch 2008 thì được phép kinh doanh lữ hành.


(d) Bổ sung mục phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế vào mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008.

40.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 58.243.634 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 34.455.814 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 23.787.820 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 41%.

41.1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch – Mã số: BVH-036103


41.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Khoản 3, Điều 78, Luật Du lịch quy định “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu, điểm du lịch quy định việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, cấp và thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên”. 


Trên thực tế, việc bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh cho khách do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch làm đầu mối, tổ chức thực hiện thì sẽ đảm bảo chất lượng hiệu quả. Để có thể quản lý, phát triển đội ngũ thuyết minh viên cần thiết phải có 1 cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành du lịch chịu trách nhiệm thống kê về số lượng, trình độ, năng lực của thuyết minh viên; quy định về mẫu giấy chứng nhận thuyết minh viên mang đặc trưng địa phương nhằm tạo thương hiệu cho du lịch địa phương. Vì vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu, điểm du lịch chịu trách nhiệm quy định về tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho thuyết minh viên du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với khu, điểm du lịch bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên.


b) Phân cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu, điểm du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có khu, điểm du lịch quy định rõ về trình tự, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch tại địa phương.

Lý do: 

Điều 78, Luật Du lịch, Điều 36, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, Khoản 6, Mục III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL không quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


Điều 36, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP không đề cập đến trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

Khoản 6, Mục III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL cũng không quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. 


c) Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này chưa quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


41.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa khoản 3, điều 78, Luật Du lịch như sau: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu, điểm du lịch chịu trách nhiệm quy định về tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho thuyết minh viên du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với khu, điểm du lịch bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên”.


(b) Sửa đổi khoản 3, điều 78, Luật Du lịch như sau: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu, điểm du lịch chịu trách nhiệm quy định về tiêu chuẩn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho thuyết minh viên du lịch. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với khu, điểm du lịch bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên.


(c) Bổ sung điểm d, Khoản 6 Mục III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008, cụ thể như sau:


“Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên cho người đề nghị; trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do”.

41.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 91.780.320 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 75.932.520 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 15.847.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 17%.

42. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-020312

42.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và cách thức thực hiện. 

b) Quy định thời gian có hiệu lực của thủ tục hành chính.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC chưa có quy định về thời gian có hiệu lực của thủ tục hành chính. Giấy phép thành lập chi nhánh chỉ cấp cho doanh nghiệp đã thành lập theo quy định của pháp luật. Do vậy, cần quy định thời gian có hiệu lực của giấy phép.


c) Bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong đơn đề nghị cấp giấy phép.

Lý do: Đối tượng đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện là doanh nghiệp du lịch nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: 


- Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


- Yêu cầu về “Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)” và “Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)” trong tài liệu gửi kèm theo đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai các nội dung này trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị.


đ) Giảm thời gian thẩm định xuống còn 5 ngày làm việc


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến. 


42.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi như sau:”. 

(b) Sửa đổi, bổ sung Điều 24, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định rõ về thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau: 


“Thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện được sửa đổi, bổ sung không vượt quá thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã cấp”.


(c) Sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL: sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".

(đ) sửa đổi khoản 2 Điều Nghị định 92/2007/NĐ-CP như sau: 


“Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến…”


43.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 8.775.767 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 6.071.076 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 2.704.691 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 31%.

44. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:


a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; 


b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;


c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Mã số: BVH- 020119

44.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và cách thức thực hiện. 

b) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Các giấy tờ cần thiết của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. 


c) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: 


- Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


d) Quy định bổ sung cấp lại đối với trường hợp “thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.”


Lý do: Hiện tại chưa có quy định của thể của pháp luật đối với vấn đề, mặc dù thực tế đã diễn ra nên ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp và việc quản lý của cơ quan có thẩm quyền.


Mặt khác, quy định này là phù hợp với quy định về thành phần hồ sơ của thủ tục cấp lại trong trường hợp thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký doanh xác nhận. (điểm b, khoản 2, điều 25 Nghị định 92/2007/NĐ-CP).


44.2. Kiến nghị thực thi


(a) Đề nghị bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) một bộ hồ sơ đến cơ quan cơ quan đã cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:”.


(b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


"3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở”.


(c) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


 3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".


(d) Đề nghị bổ sung điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập”.


44.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10.817.850 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 8.469.506 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 2.348.344 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 22%.

45. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy – Mã số: BVH-020207

45.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ số lượng hồ sơ và cách thức thực hiện.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp và cách thức thực hiện. 


b) Bỏ các quy định sau trong thành phần hồ sơ: nộp bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách, nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện; doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở khi giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất hoặc bị tiêu hủy.


Lý do: 

- Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách, bị nát khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện là không cần thiết.


- Việc yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an khi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy là không cần thiết vì doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã kê khai nội dung này trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị. Nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục.


c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Các giấy tờ cần thiết của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên không mất nhiều thời gian thẩm định. Vì vậy, đề nghị giảm thời gian thẩm định từ 15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. 


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: 


- Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


45.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“3. Trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký đến cơ quan cấp giấy phép được quy định tại Điều 21, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.”


(b) Bỏ nội dung của điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau: 


“b) Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo của chi nhánh, văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu hủy Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.”.


(c) Sửa đổi Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


"3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở”.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đỏi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".

45.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 11.482.544 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5.616.642 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 5.865.902 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 51%.

46. Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam – Mã số: BVH-017343

46.1. Nội dung đơn giản hóa


a) Quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể cách thức thực hiện thủ tục hành chính. 

b) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Hồ sơ đề nghị gia hạn chỉ bao gồm đơn đề nghị gia hạn và giấy phép gốc nên việc thẩm định các điều kiện gia hạn giấy phép không mất nhiều thời gian, vì vậy đề nghị giảm thời gian thẩm định hồ sơ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. 


c) Bổ sung ngôn ngữ sử dụng trong đơn đề nghị cấp giấy phép

Lý do: Đối tượng đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện là doanh nghiệp du lịch nước ngoài nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


d) Bỏ một phần tài liệu kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: 


- Yêu cầu về “Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp” là không cần thiết vì đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm c khoản 2 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP về thành phần hồ sơ.


46.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP như sau:


“a) Trong thời hạn 30 ngày trước khi giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hết hiệu lực, doanh nghiệp gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này”.


(b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:


“b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; nếu được chấp thuận, doanh nghiệp gửi bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan có thẩm quyền để gia hạn. Trường hợp từ chối gia hạn, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp”.


(c) Sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu đơn tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL: sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


(d) Bỏ nội dung trong mục “Tài liệu gửi kèm theo” Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện” tại phụ lục số 8 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:


"1. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện đã được cấp;


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của chi nhánh/văn phòng đại diện (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007)".

46.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chí phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.388.735 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.613.954 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 774.781đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm: 32%.


47. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế – Mã số: BVH-036106

47.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do: Thủ tục hành chính chưa quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.


b) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ thành phần tài liệu nộp kèm hồ sơ (bản sao hay bản sao công chứng/chứng thực).


c) Bỏ “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Lý do: Phiếu thông tin cá nhân xin cấp thẻ phải hoàn thành thực chất là một thành phần hồ sơ mới, nội dung trong đó hoàn toàn trùng lắp với thông tin trong sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng chỉ kèm theo. Vì vậy, quy định này là thừa, không cần thiết tạo thêm khó khăn cho cá nhân thực hiện thủ tục. Hơn nữa, quy định này trái với Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


d) Bổ sung nội dung cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch và nội dung Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

Lý do: 


Phần cuối của đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thiếu phần cam kết về tính trung thực và cam kết chịu trách nhiệm của người đề nghị cấp thẻ. Đây là cũng chính là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời mẫu đơn này thiếu Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế hay nội địa.


đ) Sửa đổi tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, quy định người có trình độ cao đẳng trở lên đáp ứng điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.


Lý do: Theo quy định hiện hành, người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế phải có trình độ cử nhân trở lên (đại học trở lên). Tiêu chuẩn này là cao so với mặt bằng trình độ chuyên môn của lao động hành nghề hướng dẫn nên đã hạn chế số lượng người được cấp thẻ hướng dẫn viên, không phát triển được lực lượng hướng dẫn viên đáp ứng đủ nhu cầu du lịch của nước ta hiện nay. Số lượng hướng dẫn viên hiện nay, đặc biệt là hướng dẫn viên tiếng hiếm (Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, Đức...) là hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu của ngành du lịch, đặc biệt là vào mùa vụ cao điểm. Trong số 6000 thẻ hướng dẫn viên du lịch mà các Sở VHTTDL đã cấp cho người đề nghị cấp thẻ, có khoảng 2000 - 3000 thẻ HDV là thẻ tạm thời (được cấp cho những HDV tiếng hiếm như Trung Quốc, Ý, Hàn..., chưa có trình độ đại học). Trong khi đó, những người được cấp thẻ này sau một thời gian dài hành nghề hướng dẫn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ của họ đã được nâng cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ hướng dẫn. Mặt khác, hiện nay, số lượng lao động làm việc tại nước ngoài về nước, những sinh viên cao đẳng ngoại ngữ có trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ giỏi, có thể đảm nhiệm vai trò hướng dẫn nhưng vì quy định của Luật Du lịch mà họ không được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn. Với nhu cầu phát triển du lịch hiện nay, nước ta cần phải phát triển mạnh đội ngũ lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tăng cường về mặt số lượng, đảm bảo về mặt chất lượng, vì vậy, cần điều chỉnh lại tiêu chuẩn cấp thẻ này để đảm bảo nhu cầu và mục tiêu phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.


e) Quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.


Lý do: Các quy định hiện nay chưa quy định cụ thể số lượng hồ sơ cá nhân phải nộp nên gây lúng túng, tốn kém cho người thực hiện.

47.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 như sau:


“Người đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ theo Quy định tại khoản 1, Điều 74; khoản 1, 2 điều 75 Luật Du lịch trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc”.


(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 quy định tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.

(c) Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

(d) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung nội dung: cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, và Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

(đ) Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 73 Luật Du lịch: quy định người có trình độ cao đẳng trở lên đáp ứng điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

(e) Bổ sung điểm b khoản 1 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.

47.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 151.928.120 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 129.710.760 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 22.217.360 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 15%.

48. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa – Mã số: BVH-036105

48.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do: Thủ tục hành chính chưa quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

b) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ thành phần tài liệu nộp kèm hồ sơ (bản sao hay bản sao công chứng/chứng thực).


c) Bỏ “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Lý do: Phiếu thông tin cá nhân xin cấp thẻ phải hoàn thành thực chất là một thành phần hồ sơ mới, nội dung trong đó hoàn toàn trùng lắp với thông tin trong sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng chỉ kèm theo. Vì vậy, quy định này là thừa, không cần thiết tạo thêm khó khăn cho cá nhân thực hiện thủ tục. Hơn nữa, quy định này trái với Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


d) Bổ sung nội dung cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch và nội dung Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

Lý do: 


Phần cuối của đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thiếu phần cam kết về tính trung thực và cam kết chịu trách nhiệm của người đề nghị cấp thẻ. Đây là cũng chính là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời mẫu đơn này thiếu Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế hay nội địa.


đ) Quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.


Lý do: Các quy định hiện nay chưa quy định cụ thể số lượng hồ sơ cá nhân phải nộp nên gây lúng túng, tốn kém cho người thực hiện.

48.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 như sau:


“Người đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ theo Quy định tại khoản 1, Điều 74; khoản 1, 2 điều 75 Luật Du lịch trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc”.


(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 quy định tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.

(c) Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


(d) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung nội dung: cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, và Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

(đ) Bổ sung điểm b khoản 1 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.

48.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 146.928.120 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 129.710.760 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 17.217.360 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 12%.

49. Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Mã số: BVH-036107

49.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do: Thủ tục hành chính chưa quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

b) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ thành phần tài liệu nộp kèm hồ sơ (bản sao hay bản sao công chứng/chứng thực).


c) Bỏ “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Lý do: Phiếu thông tin cá nhân xin cấp thẻ phải hoàn thành thực chất là một thành phần hồ sơ mới, nội dung trong đó hoàn toàn trùng lắp với thông tin trong sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng chỉ kèm theo. Vì vậy, quy định này là thừa, không cần thiết tạo thêm khó khăn cho cá nhân thực hiện thủ tục. Hơn nữa, quy định này trái với Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


d) Bổ sung nội dung cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch và nội dung Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

Lý do: 


Phần cuối của đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thiếu phần cam kết về tính trung thực và cam kết chịu trách nhiệm của người đề nghị cấp thẻ. Đây là cũng chính là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời mẫu đơn này thiếu Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế hay nội địa.


đ) Quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.


Lý do: Các quy định hiện nay chưa quy định cụ thể số lượng hồ sơ cá nhân phải nộp nên gây lúng túng, tốn kém cho người thực hiện.

49.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 như sau:


“Người đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ theo Quy định tại khoản 1, Điều 74; khoản 1, 2 điều 75 Luật Du lịch trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc”.


(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 quy định tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.

(c) Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


(d) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung nội dung: cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, và Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

(đ) Bổ sung điểm b khoản 1 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.

49.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 93.930.760 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa 85.272.080 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 8.658.680 đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm: 9%.

50. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Mã số: BVH-036104

50.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Lý do: Thủ tục hành chính chưa quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

b) Quy định rõ, tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định rõ thành phần tài liệu nộp kèm hồ sơ (bản sao hay bản sao công chứng/chứng thực).


c) Bỏ “Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc hư hỏng”.


Lý do: Đây là một thủ tục “con” không cần thiết mang tính hình thức vì hoàn toàn tùy thuộc vào thông tin của người khai. 

d) Bỏ “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Lý do: Phiếu thông tin cá nhân xin cấp thẻ phải hoàn thành thực chất là một thành phần hồ sơ mới, nội dung trong đó hoàn toàn trùng lắp với thông tin trong sơ yếu lý lịch và các văn bằng chứng chỉ kèm theo. Vì vậy, quy định này là thừa, không cần thiết tạo thêm khó khăn cho cá nhân thực hiện thủ tục. Hơn nữa, quy định này trái với Luật Du lịch và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.


đ) Bổ sung nội dung cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch và nội dung Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

Lý do: Phần cuối của đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thiếu phần cam kết về tính trung thực và cam kết chịu trách nhiệm của người đề nghị cấp thẻ. Đây là cũng chính là cơ sở để đơn giản hóa thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời mẫu đơn này thiếu Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế hay nội địa.


e) Quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.


Lý do: Các quy định hiện nay chưa quy định cụ thể số lượng hồ sơ cá nhân phải nộp nên gây lúng túng, tốn kém cho người thực hiện.

50.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung, sửa đổi khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 như sau:


“Người đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ theo Quy định tại khoản 1, Điều 74; khoản 1, 2 điều 75 Luật Du lịch trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc”.


(b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 34 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 1/6/2007 quy định tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao và đối chiếu bản chính (khi nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao công chứng/chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trường hợp, tài liệu được dịch ra Tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng/chứng thực.


(c) Sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 75 Luật Du lịch: Bỏ nội dung “Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc hư hỏng”.

(d) Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bỏ mục “Phiếu thông tin” trong Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.


(đ) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 15, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bổ sung nội dung: cam kết về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, và Lý do: đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch vào phần cuối của đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, loại thẻ quốc tế/nội địa.

(e) Bổ sung điểm b khoản 1 mục III Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL quy định số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ.

50.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 331.147.560 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 211.017.180 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm:120.130.380 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 36%.

C2. Khách sạn


51. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch – Mã số: BVH-010189

51.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


b) Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lý do: Các yêu cầu có cam kết, có giấy chứng nhận về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn thực phẩm trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nên không cần thiết phải ghi trong đơn.

51.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4 Mục VI Thông tư số 88/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008, cụ thể như sau: 


“Các cơ sở mua sắm du lịch, ăn uống du lịch gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.


(b) - Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





51.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 266,693,040 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 247.780.020 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 18.913.020 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 7%.

52. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch – Mã số: BVH-010256

52.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


b) Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lý do: Các yêu cầu có cam kết, có giấy chứng nhận về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn thực phẩm trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


52.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4 Mục VI Thông tư số 88/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008, cụ thể như sau: 


“Các cơ sở mua sắm du lịch, ăn uống du lịch gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.


(b) - Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





52.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 266.693.040 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 228.867.000 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 37.826.040 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 14%.

53. Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch – Mã số: BVH-010157

53.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


b) Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lý do: Các yêu cầu có cam kết, có giấy chứng nhận về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn thực phẩm trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


53.2. Kiến nghị thực thi

(a) Sửa đổi, bổ sung Điểm 5.2, Khoản 5, Mục VI, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau:


“Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu".


(b) - Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại trong Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





53.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 213.150.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 132.150.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 81.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 38%.

54. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-010280

54.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền làm cho các cơ sở lưu trú du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận, mất rất nhiều thời gian và kinh phí. Khi làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong quá trình xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện rất đầy đủ, theo đúng các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.


b) Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


54.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ nội dung tại Điểm d, khoản 1, Mục III, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau: “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền”.


(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể các nội dung sau:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


54.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.044.800.460 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 643.061.940 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 401.738.520 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 38%.

55. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch – Mã số: BVH-012987

55.1. Nội dung đơn giản hóa

- Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


55.2. Kiến nghị thực thi


- Bỏ các nội dung:


+ Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





+ Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể các nội dung sau:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:"


55.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 450.150.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 351.150.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 99.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 22%.

56. Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác – Mã số: BVH-013953

56.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền làm cho các cơ sở lưu trú du lịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận, mất rất nhiều thời gian và kinh phí. Khi làm luận chứng kinh tế - kỹ thuật và trong quá trình xây dựng, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện rất đầy đủ, theo đúng các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.


b) Đơn giản hóa Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Bỏ yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" trong Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bỏ nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lý do: 

- Quy định của các ngành liên quan bắt buộc các cơ sở lưu trú du lịch trong quá trình xây dựng và hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc về điều kiện an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ... nên không cần thiết phải ghi trong đơn.


- Trong Đơn đề nghị xếp hạng có những thông tin quá rườm rà, không cần thiết ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai từ mục 4 đến mục 7.


56.2. Kiến nghị thực thi


(a) Bãi bỏ nội dung tại Điểm d, khoản 1, Mục III, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ như sau: “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền”.


(b) Bỏ các nội dung:


- Yêu cầu "Có cam kết, chứng nhận về…" tại mục 1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: 


"Có cam kết, giấy chứng nhận về:


		STT

		Điều kiện

		Cam kết thực hiện

		Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền



		1

		An ninh trật tự

		

		



		2

		Phòng chống cháy nổ

		

		



		3

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		

		



		4

		Bảo vệ môi trường

		

		



		5

		Vệ sinh an toàn thực phẩm"

		

		





- Nội dung từ mục 4 đến mục 7 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể:


"4. Tình hình khách: 


-Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa:


- Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa:


5. Kết quả kinh doanh:


-Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác:


- Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế:


- Nộp ngân sách;


- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:


6. Công tác khác:


- Đào tạo, bồi dưỡng


- Vệ sinh an toàn thực phẩm


- Bảo vệ môi trường


- An ninh trật tự


- Phòng chống cháy nổ quá rườm rà, không cần thiết, ngoài các tiêu chí xếp hạng; đối với những cơ sở lưu trú du lịch mới xây dựng xong, đề nghị xếp hạng lần đầu thì chưa có thông tin để kê khai những mục này.


- Hoạt động khác


7. Đề xuất, kiến nghị:".

56.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.040.365.740 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 658.192.500 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 382.173.240 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 38%.

III. Thñ tôc hµnh chÝnh cÊp hUYÖN


A. VĂN HÓA


A1. Thư viện


1. Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 20.000 bản – Mã số: BVH-009554.

1.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ?


b) Quy định cụ thể thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể thời gian giải quyết khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết khi nào nhận được kết quả.


1.2. Kiến nghị thực thi

Bổ sung khoản 2 vào Điều 6 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, cụ thể như sau:


“ 2. Số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết:


a. Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân”.


1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 211.944.560 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 89.947.760 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 121.996.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 58%.

A2. Karaoke; vũ trường; lễ hội; làng văn hóa; tổ dân phố văn hóa


1. Thủ tục cÊp giÊy phÐp kinh doanh karaoke

(do cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)-Mã số: BVH-021881

1.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp hồ sơ bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện hay qua e-mail.


b) Quy định rõ số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ.


c) Quy định thời gian giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản, việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế dễ dàng. Quy định 10 ngày làm việc quá dài.


d) Bỏ “gia hạn” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Vì Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ không có thủ tục gia hạn.


đ) Bỏ “Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề” trong thành phần hồ sơ

Lý do: Kinh doanh karaoke là ngành nghề kinh doanh không điều kiện, không bắt buộc khi thành lập phải có vốn pháp định. Vì vậy mọi tổ chức, các nhân dễ dàng kinh doanh karaoke khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được pháp luật quy định; Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke đủ điều kiện, tiêu chuẩn kinh doanh karaoke về diện tích phòng, âm thanh, ánh sáng... được quy định tại Điều 30, 32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khi kinh doanh karaoke đã không làm ảnh hưởng đến các hộ liền kề vì điều kiện ánh sáng, cách âm tốt không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ liền kề nhưng vẫn phải xin ý kiến của các hộ liền kề, nếu các hộ liền kề vì lý do cá nhân không đồng ý như vậy vô hình chung đủ điều kiện kinh doanh karaoke theo quy định của pháp luật nhưng lại không được kinh doanh chỉ vì không có sự đồng ý của các hộ liền kề. Việc quy định như vậy là hoàn toàn vô lý trái với quy định của pháp luật; tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 quy định không được hoạt động kinh doanh karaoke sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này thì được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng. Việc giới hạn thời hạn hoạt động kinh doanh karaoke trên đã không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ liền kề. 


e) Bổ sung quy định “Trường hợp, các tổ chức quy định tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP chuyển đến làm việc, hoạt động trong phạm vi 200m đối với địa điểm hoạt động karaoke thì tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke vẫn được phép kinh doanh theo giấy phép đã cấp”.


Lý do: Việc quy định trường hợp này bảo đảm cho tổ chức, cá nhân đang kinh doanh karaoke được quyền hoạt động theo giấy phép khi phát sinh các đối tượng tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP.


g) Bỏ “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phục lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ không quy định thủ tục gia hạn vì vậy việc quy định Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” là không cần thiết. 

h) Bỏ “Những hộ liền kề theo quy định gồm” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Điều 30,32 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đã quy định phải có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề và thủ tục này đang đề xuất bỏ. 

i) Bỏ quy định tài liệu kèm theo gồm: “Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Văn bản đồng ý của các hộ liền kề” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


Lý do: Điều 30,31 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đã quy định phải có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề. Mục này đang yêu cầu bỏ vì không hợp lý với tình hình kinh tế, xã hội hiện nay.

k) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke để tạo thuận lợi thực hiện thống nhất cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này. 


Lý do: Rất nhiều địa phương đã vận dụng thu phí với các mức thu khác nhau từ 50.000đ đến 300.000đ. Đến nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về vấn đề này.

1.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, Bổ sung khoản 2 điều 31 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“b) Số lượng hồ sơ cấn nộp là 01 bộ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do”.


(b) Bỏ “gia hạn” trong mẫu số 6 Giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(c) Bỏ quy định phải có “Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề” trong thành phần hồ sơ quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


(d) Bổ sung khoản 4 Điều 30 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, cụ thể như sau:


“Trường hợp, các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 4, Điều 30 Quy chế ban hành kèm Nghị định 103/2009/NĐ-CP chuyển đến làm việc, hoạt động trong phạm vi 200m đối với địa điểm hoạt động karaoke thì tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke vẫn được phép kinh doanh theo giấy phép đã cấp”.


(đ) Bỏ “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……… tháng …… năm ……” trong mẫu số 6 giấy phép kinh doanh karaoke phục lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(e) Bỏ “Những hộ liền kề theo quy định gồm” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(g) Bỏ quy định tài liệu kèm theo gồm: “Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Văn bản đồng ý của các hộ liền kề” trong mẫu số 5 đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke phụ lục đính kèm Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


(h) Đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke để tạo thuận lợi cho các địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính này.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.010.100.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 558.500.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm: 45%.

4. Thủ tục công nhận Lµng V¨n hãa – Mã số: BVH-02711

4.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Các Làng không phải tiến hành đăng ký xây dựng làng văn hóa. Cuối năm, Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra để bình bầu và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận theo các tiêu chí đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


Lý do: Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai rộng khắp đến toàn dân từ nhiều năm trước. Nhân dân, tập thể đã hiểu rõ về nội dung và bản chất của phong trào xây dựng làng văn hóa và danh hiệu làng văn hóa; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước không quy định việc đăng ký xây dựng Làng văn hóa cũng như mẫu đơn đăng ký xây dựng làng văn hóa. 


b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ


Lý do: Khoản 2 điều 9 Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 quy định rõ về thành phần hồ sơ nhưng không quy định số lượng phải nộp hồ sơ là bao nhiêu và tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ cũng không quy định. Do vậy tổ chức, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ. 


c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết của thủ tục này là 5 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ do phòng văn hóa - thông tin phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trình. 


Lý do: Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 không quy định thời hạn giải quyết là bao nhiêu ngày. Tại điểm c khoản 1 điều 9 mới chỉ quy định Thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” từ 3 năm trở lên. Cần quy định cụ thể thời hạn giải quyết để cụ thể hoá, chi tiết các văn bản luật giúp các tổ chức có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất trên toàn quốc.


d) Bỏ “Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường, thị trấn (gửi về Ban Chỉ đạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)” quy định tại điểm c khoản 2 điều 9 quyết định Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.


Lý do: Đã có Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Biên bản phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh (vào năm thứ ba) trong Hồ sơ đề nghị công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được quy định tại khoản 2 điều 9 Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

4.2. Kiến nghị thực thi

(a) - Sửa điểm c, khoản 1, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa”, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cụ thể như sau:


“Thời gian xây dựng danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa là 03 năm”.


- Sửa điểm d, khoản 2, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cụ thể như sau:


Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh (vào năm thứ ba).


(b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ.


(c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết là 05 ngày

(d) Bỏ điểm c, khoản 2, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.812.978.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.134.000 đồng/năm. 


- Chi phí tiết kiệm: 1.811.844.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 99,98%.

5. Thủ tục công nhận Tổ dân phố Văn hóa – Mã số: BVH-022715

5.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Các Tổ dân phố không phải tiến hành đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa. Cuối năm, Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra để bình bầu và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận theo các tiêu chí đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


Lý do: Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai rộng khắp đến toàn dân từ nhiều năm trước. Nhân dân, tập thể đã hiểu rõ về nội dung và bản chất của phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa và danh hiệu tổ dân phố văn hóa; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước không quy định việc đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa cũng như mẫu đơn đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa.


b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ


Lý do: Khoản 2 điều 9 Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 quy định rõ về thành phần hồ sơ nhưng không quy định số lượng phải nộp hồ sơ là bao nhiêu và tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ cũng không quy định. Do vậy tổ chức, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ. 


c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết của thủ tục này là 5 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ do phòng văn hóa - thông tin phối hợp với cơ quan thi đua - khen thưởng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trình. 


Lý do: Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 không quy định thời hạn giải quyết là bao nhiêu ngày. Tại điểm c khoản 1 điều 9 mới chỉ quy định Thời gian đăng ký xây dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” từ 3 năm trở lên. Cần quy định cụ thể thời hạn giải quyết để cụ thể hoá, chi tiết các văn bản luật giúp các tổ chức có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất trên toàn quốc.


d) Bỏ “Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường, thị trấn (gửi về Ban Chỉ đạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)” quy định tại điểm c khoản 2 điều 9 quyết định Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.


Lý do: Đã có Báo cáo thành tích 3 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Biên bản phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh (vào năm thứ ba) trong Hồ sơ đề nghị công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được quy định tại khoản 2 điều 9 Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

5.2. Kiến nghị thực thi

(a) - Sửa điểm c, khoản 1, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa”, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cụ thể như sau:


“Thời gian xây dựng danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa là 03 năm”.


- Sửa điểm d, khoản 2, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cụ thể như sau:


Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh (vào năm thứ ba).


(b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ.


(c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết là 05 ngày

 (d) Bỏ điểm c, khoản 2, Điều 9, mục 2, chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.


5.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.812.978.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.134.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 1.811.844.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 99,98%.

B. THỂ DỤC, THỂ THAO


6. Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao – Mã số: BVH- 004307

6.1. Nội dung đơn giản hóa

Bỏ thủ tục này.


Lý do: 


- Khi có các sự kiện thể thao như đại hội thể thao các cấp, Hội khỏe phù đổng... thì các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp phòng đều huy động đội ngũ giáo viên thể thao tại các trường, các hướng dẫn viên của các Câu lạc bộ trên địa bàn. Việc trả thù lao cho đội ngũ cộng tác viên chỉ được thực hiện khi có sự kiện và được trích ra từ kinh phí tổ chức các sự kiện nêu trên chứ chưa có nguồn kinh phí thường xuyên để chi trả cho cộng tác viên thuộc cấp xã, phường.


- Không có cơ quan quản lý nhà nước cấp nào kiểm tra thẻ của hướng dẫn viên tại các Câu lạc bộ thể thao. Nếu có kiểm tra đột xuất về các yêu cầu điều kiện đảm bảo hoạt động của các Câu lạc bộ thì cũng chỉ kiểm tra các văn bằng chứng chỉ chuyên môn thể thao đối với đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên.


Mặt khác, những quy định trong thủ tục này còn nhiều bất cập: cá nhân xin cấp thẻ phải gửi hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, nhưng thực chất nơi tiếp nhận chỉ làm đơn thuần một nhiệm vụ nhận và tổng hợp hồ sơ gửi lên phòng Văn hóa thể thao, không thẩm định được hồ sơ đó có hợp lệ hay không, không biết nhu cầu sử dụng cộng tác viên trên địa bàn như thế nào (không giải quyết được vấn đề gì trong việc nhận hồ sơ) mà lại kéo dài thời gian cho cá nhân. Người nộp hồ sơ cho Uỷ ban nhân dân xã nhưng không biết bao giờ xã mới chuyển lên phòng, cũng không biết hồ sơ của mình đã đủ chưa và cũng không biết nhu cầu sử dụng cộng tác viên như thế nào. 

6.2. Kiến nghị thực thi

Bỏ Điểm 2, 3 Phần I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

6.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 396.300.300 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 396.300.300 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%.

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ


A. VĂN HÓA


A1. Thư viện


1. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản – Mã số: BVH-048994

1.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Quy định rõ số bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết phải nộp bao nhiêu bộ?

b) Quy định cụ thể thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể thời gian giải quyết khi thực hiện TTHC, cá nhân không biết khi nào nhận được kết quả.


1.2. Kiến nghị thực thi

Bổ sung khoản 2 vào Điều 6 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, cụ thể như sau:


“ 2. Số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết:


a. Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân”.


1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

-  Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 163.145.840 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 89.947.760 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 73.198.080 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 45%.

A2. Gia đình văn hóa

2. Công nhận Gia đình Văn hóa – Mã số: BVH-002706

2.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Các hộ gia đình không phải tiến hành đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa. Cuối năm, Ban Vận động cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” sẽ tiến hành họp thường niên để bình bầu và công nhận theo các tiêu chí đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Lý do: Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai rộng khắp đến toàn dân từ nhiều năm trước. Nhân dân đã hiểu rõ về nội dung và bản chất của phong trào xây dựng gia đình văn hóa và danh hiệu gia đình văn hóa; việc xây dựng bản đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tổng hợp văn bản, thống kê số liệu các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa tốn nhiều thời gian của cán bộ làm công tác phong trào tại khu dân cư cũng như tại ngành văn hóa; việc hoàn thành bản đăng ký xây dựng gia đình văn hóa cũng gây mất thời gian của người dân.


b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ.


Lý do: Quy định rõ về thành phần hồ sơ trong khoản 2 điều 5 Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 nhưng không quy định số lượng phải nộp hồ sơ là bao nhiêu. 

c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết của thủ tục này là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị.


Lý do: Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 không quy định thời hạn giải quyết là bao nhiêu ngày. Cần quy định cụ thể thời hạn giải quyết để cụ thể hoá, chi tiết các văn bản luật giúp các tổ chức có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất trên toàn quốc.


2.2. Kiến nghị thực thi

(a) - Sửa điểm b khoản 1, Điều 5 mục 1 chương II của Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, cụ thể như sau:


“Thời gian công nhận danh hiệu gia đình văn hóa là 01 năm”.


- Bỏ điểm a khoản 2 điều 5 mục 1 chương II của Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin như sau:


“Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”


(b) Quy định cụ thể số lượng nộp hồ sơ là 01 bộ trong khoản 2 điều 5 quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 


(c) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết của thủ tục này là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị.

2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 311.625.234.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.134.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 311.624.100.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 99.98%.

V. MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC 


1. Thủ tục thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng) – Mã số: BVH - 015719


1.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp thực hiện.


Lý do: Các văn bản quy định TTHC này không quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp thực hiện.


b) Quy định tổ chức, cá nhân xin thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí dưới 300 triệu đồng) gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có công trỡnh xin thẩm định, cấp phép.


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải gửi hồ sơ bằng cách nào? Nộp trực tiếp, bằng đường bưu điện.

b) Bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Văn bản quy định về TTHC này quy định thành phần hồ sơ còn rườm rà, cần bỏ bớt một số nội dung không cần thiết trong thành phần hồ sơ.

c) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.

Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 

d) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


1.2. Kiến nghị thực thi


(a) Sửa đổi, bổ sung nội dung vào ý 3, điểm b, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“- Công trình có dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định.”


(b) Bổ sung vào điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“c. Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng (đối với dự toán kinh phí dưới 300 triệu đồng) gửi 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có công trỡnh xin thẩm định, cấp phép.”


(c) Bỏ ý 7 Điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/Q§-BVHTT ngµy 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“Các tài liệu có liên quan tới công trình.”


(d) Sửa đổi, bổ sung các ý 2, ý 6 điểm c, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“ - Dự toán kinh phí do tác giả hoặc kết hợp giữa tác giả với đơn vị thể hiện lập, được chủ đầu tư xác nhận;


- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (nếu có)”.


(đ) Bổ sung khoản e, Điều 15 Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoµnh tr¸ng (phÇn mü thuËt) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:


“e. Thời hạn thẩm định là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình từ 7 tỷ đồng trở lên); 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 7 tỷ đồng) và 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 300 triệu đồng). Nếu không thẩm định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải có văn bản nói rõ lý do”.


1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa 


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hoá: 111.760.272 đồng/năm.


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hoá: 76.982.474 đồng/năm.


- Chi phí tiết kiệm: 34.777.798 đồng/năm.


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%.

2. Thủ tục cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc trung ương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Mã số: BVH-049818

2.1. Nội dung đơn giản hóa 


a) Quy định mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc trung ương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.


Lý do: Tạo thuận lợi cho đơn vị trong việc làm đơn; định hướng những thông tin mà cá nhân cần cung cấp nhằm phục vụ cho việc giải quyết thủ tục và cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục.


b) Quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. 


Lý do: Các văn bản quy định về TTHC này không quy định cụ thể số bộ hồ sơ cần nộp. Vì vậy, đơn vị xin cấp giấy phép không biết phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ. 


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thành phần hồ sơ đơn giản.


2.2. Kiến nghị thực thi

(a) Bổ sung phụ lục 4 (mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn) vào Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


(b) Bổ sung vào Điều 17 Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


(b) Sửa khoản 2 Điều 22,Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ( nay là Bộ VHTTDL) ban hành kèm theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 


“Thời gian giải quyết 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 


2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 339.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 189.500.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 150.000.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%.
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